
Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A1, GVCN: TRẦN THỊ THU HẰNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A1 Trần Diệp Anh 27/05/2013 x
2 6A1 Nguyễn Hoài Trâm Anh 08/01/2013 x
3 6A1 Đặng Phạm Châu Anh 18/04/2013 x
4 6A1 Huỳnh Thiên Bách 21/05/2013
5 6A1 Ngô Gia Bảo 18/03/2013
6 6A1 Trần Diệp Minh Châu 27/05/2013 x
7 6A1 Phạm Hoàng Cơ 03/02/2013 x
8 6A1 Nguyễn Ánh Dương 24/09/2013 x
9 6A1 Hồ Phạm Thành Đạt 24/02/2013
10 6A1 Lương Thái Điền 16/07/2013
11 6A1 Trần Như Hảo 17/12/2013 x
12 6A1 Nguyễn Lê Gia Hân 31/10/2013 x
13 6A1 Nguyễn Huỳnh Bảo Huy 24/02/2013
14 6A1 Đinh Thị Diễm Hương 18/03/2013 x
15 6A1 Trần Phúc Khang 05/04/2013
16 6A1 Nguyễn Vĩnh Khang 06/06/2013
17 6A1 Đặng Chính Khiêm 13/09/2013
18 6A1 Nguyễn Thùy Khuê 06/08/2013 x
19 6A1 Trần Quốc Kiên 29/10/2013
20 6A1 Dương Quang Kiệt 26/01/2013
21 6A1 Hoàng Long 23/10/2013
22 6A1 Trần Mai Gia Minh 21/09/2013
23 6A1 Trà Huyền My 22/10/2013 x
24 6A1 Nguyễn Thị Minh Ngọc 15/12/2013 x
25 6A1 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 29/05/2013 x
26 6A1 Huỳnh Hồ Thuận Phong 09/07/2013
27 6A1 Lương Hoàng Phúc 07/06/2013
28 6A1 Nguyễn Thị Phương 25/05/2013 x
29 6A1 Trương Nguyễn Như Quỳnh 06/03/2013 x
30 6A1 Võ Hoàng Anh Thi 12/12/2013 x
31 6A1 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 04/03/2013
32 6A1 Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/01/2013 x
33 6A1 Phan Ngọc Anh Thư 28/10/2013 x
34 6A1 Đỗ Thụy Anh Thư 02/05/2013 x
35 6A1 Lê Hồng Thy 19/07/2013 x
36 6A1 Ngô Hoàng Tiến 11/11/2013
37 6A1 Lê Thị Thanh Trúc 16/06/2013 x
38 6A1 Lương Thiên Tùng 07/08/2013
39 6A1 Nguyễn Đoàn Nhã Uyên 23/09/2013 x
40 6A1 Hà Kiến Văn 24/12/2013
41 6A1 Phạm Thị Thanh Vân 23/05/2013 x
42 6A1 Phạm Phương Vy 09/01/2013 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 1@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A2, GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A2 Nguyễn Nguyên An 03/12/2013
2 6A2 Nguyễn Ngọc Vân Anh 11/07/2013 x
3 6A2 Trương Thị Minh Anh 04/12/2013 x
4 6A2 Bùi Thị Ngọc Ánh 28/02/2013 x
5 6A2 Lê Quốc Bảo 02/09/2013
6 6A2 Linh Hoàng Minh Châu 03/10/2013 x
7 6A2 Nguyễn Ngọc Minh Châu 28/11/2013 x
8 6A2 Bùi Quỳnh Chi 18/08/2013 x
9 6A2 Trần Ngọc Mỹ Dung 25/10/2013 x
10 6A2 Nguyễn Tiến Dũng 28/01/2013
11 6A2 Nguyễn Đặng Ánh Dương 30/07/2013 x
12 6A2 Nguyễn Hoàng Minh Đạt 16/12/2013
13 6A2 Vũ Hoàng Minh Đạt 04/10/2013
14 6A2 Trịnh Khánh Giang 06/11/2013 x
15 6A2 Hoàng Vũ Thanh Hà 08/08/2013 x
16 6A2 Lê Nguyễn Gia Hân 28/07/2013 x
17 6A2 Trần Thị Ngọc Hân 06/12/2013 x
18 6A2 Phạm Gia Hữu 29/09/2013
19 6A2 Viên Minh Khang 12/04/2013
20 6A2 Nguyễn Đăng Khoa 27/04/2013
21 6A2 Hoàng Đăng Khôi 30/04/2013
22 6A2 Lê Thế Khương 20/06/2013
23 6A2 Hoàng Thị Phương Lan 23/09/2013 x
24 6A2 Nguyễn Phạm Thế Long 05/02/2013
25 6A2 Phạm Lê Thiện Luân 28/05/2013
26 6A2 Đoàn Thị Quỳnh Mai 20/03/2013 x
27 6A2 Nguyễn Ngọc Trà My 13/01/2013 x
28 6A2 Huỳnh Nguyễn Trung Nghĩa 17/09/2013
29 6A2 Bùi Cao Lê Nguyễn 18/09/2013
30 6A2 Lê Ngọc Hạnh Nhi 08/07/2013 x
31 6A2 Hồ Chấn Phong 08/02/2013
32 6A2 Nguyễn Ngọc Mai Phương 18/11/2013 x
33 6A2 Giang Ngọc Như Quỳnh 14/11/2013 x
34 6A2 Trần Ngọc Minh Thư 09/12/2013 x
35 6A2 Trần Thanh Thư 29/07/2013 x
36 6A2 Lê Công Tiến 10/07/2013
37 6A2 Lê Nguyễn Bảo Trân 26/03/2013 x
38 6A2 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 24/02/2013 x
39 6A2 Giang Lê Nhã Uyên 24/10/2013 x
40 6A2 Nguyễn Thế Vinh 23/08/2013
41 6A2 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 13/08/2013 x
42 6A2 Đào Ngọc Mạnh Xuân 19/11/2013

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 2@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A3, GVCN: NGUYỄN THỊ ANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A3 Trần Minh An 24/09/2013
2 6A3 Nguyễn Phúc Ngọc An 15/03/2013 x
3 6A3 Lê Hoàng Tuấn Anh 10/11/2013
4 6A3 Ngô Ngọc Vân Anh 16/12/2013 x
5 6A3 Đỗ Gia Bảo 01/04/2013
6 6A3 Đào Hải Đăng 23/09/2013
7 6A3 Nguyễn Minh Đức 25/02/2013
8 6A3 Nguyễn Hoài Bảo Hân 28/09/2013 x
9 6A3 Huỳnh Võ Ngọc Hân 22/02/2013 x lớp 6/1 chuyển qua 6/3
10 6A3 Trần Gia Huệ 24/06/2013 x
11 6A3 Trần Nguyễn Bảo Khang 18/02/2013
12 6A3 Nguyễn Trần Đăng Khoa 12/01/2013
13 6A3 Cao Minh Khôi 09/09/2013
14 6A3 Lê Hoàng Trung Kiên 24/02/2013
15 6A3 Nguyễn Thanh Lam 09/05/2013 x
16 6A3 Phạm Giáp Tuấn Lâm 01/07/2013
17 6A3 Lê Thuỳ Linh 25/04/2013 x
18 6A3 Hoàng Long 10/10/2013
19 6A3 Đoàn Thị Trà My 05/12/2012 x
20 6A3 Lê Sĩ Nghiêm 20/12/2013
21 6A3 Nguyễn Cao Thảo Nguyên 17/07/2013 x
22 6A3 Trần Thị Uyên Nhi 30/10/2013 x
23 6A3 Nguyễn Lâm Hiểu Như 13/09/2013 x
24 6A3 Nguyễn Đồng Gia Phúc 25/12/2013
25 6A3 Nguyễn Ngô Thanh Phúc 08/12/2013
26 6A3 Đặng Xuân Phước 29/09/2013
27 6A3 Hoàng Quân 10/10/2013
28 6A3 Đào Đỗ Quyên 23/09/2013 x
29 6A3 Phạm Anh Sỹ 28/10/2013
30 6A3 Phạm Minh Thành 23/07/2013
31 6A3 Nghiêm Trần An Thảo 02/08/2013 x
32 6A3 Lê Cao Anh Thư 01/11/2013 x
33 6A3 Vũ Ngọc Bảo Thy 02/02/2013 x
34 6A3 Lê Thị Kiều Trang 29/08/2013 x
35 6A3 Nguyễn Thiện Trí 21/07/2013
36 6A3 Phạm Đức Trọng 08/02/2013
37 6A3 Nguyễn Thúy Vy 20/01/2013 x
38 6A3 Phạm Thanh Xuân 06/12/2013 x
39 6A3 Đặng Nhã Yến 14/11/2013 x
40 6A3 Nguyễn Tuấn Hoài 20/07/2012 phổ cập
41 6A3 Hoàng Thị Hồng Ân 08/11/2011 x phổ cập
42 6A3 Lê Đặng Xuân Sang 28/07/2012 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 3@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A4, GVCN: LÊ THỊ HỒNG VÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A4 Bùi Đặng Xuân An 04/11/2013
2 6A4 Võ Hoài An 13/06/2013 x
3 6A4 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 20/05/2013 x
4 6A4 Trần Thế Anh 20/05/2013
5 6A4 Nguyễn Gia Bảo 11/02/2013
6 6A4 Nguyễn Ngọc Lan Chi 12/06/2013 x
7 6A4 Nguyễn Linh Đan 23/10/2013 x
8 6A4 Nguyễn Trung Đức 20/05/2013
9 6A4 Đoàn Diệp Phi Giao 13/05/2013 x
10 6A4 Nguyễn Nguyên Hạo 06/05/2012
11 6A4 Hồ Minh Hiếu 15/03/2013
12 6A4 Giang Nhật Huy 03/08/2013
13 6A4 Trần Tấn Hưng 25/10/2013
14 6A4 Trần Gia Hy  x
15 6A4 Ngô Nguyễn Anh Khải 06/01/2013
16 6A4 Đặng Phúc Khang 12/01/2013
17 6A4 Giang Tường Lam 05/10/2013 x
18 6A4 Lê Đỗ Khánh Linh 21/10/2013 x
19 6A4 Nguyễn Gia Linh 23/10/2013 x
20 6A4 Lê Minh 08/10/2013
21 6A4 Võ Ngọc Hải My 12/11/2013 x
22 6A4 Dương Hải Nam 17/05/2013
23 6A4 Nguyễn Thùy Nguyên 23/07/2013 x
24 6A4 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 26/11/2013 x
25 6A4 Lê Thảo Như 19/04/2013 x
26 6A4 Lại Duy Phúc 12/03/2013
27 6A4 Nguyễn Trần Bảo Phúc 20/10/2013
28 6A4 Trần Hà Phương 12/06/2013 x
29 6A4 Lê Ngọc Minh Sang 27/07/2013
30 6A4 Bùi Ethan Phúc Thịnh 08/12/2013
31 6A4 Nguyễn Hoàng Anh Thơ 06/03/2013 x
32 6A4 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/02/2013 x
33 6A4 Huỳnh Bảo Trân 16/04/2013 x
34 6A4 Hồ Tú Trinh 07/03/2013 x
35 6A4 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/05/2013
36 6A4 Nguyễn Minh Tuấn 05/03/2013
37 6A4 Dương Thiên Uy 23/01/2013
38 6A4 Đỗ Phương Uyên 01/03/2013 x
39 6A4 Nguyễn Võ Ngọc Vy 23/11/2013 x
40 6A4 Trần Hưng Anh Vũ 15/06/2013 lớp 6/2 chuyển qua 6/4
41 6A4 Dương Minh Đăng 10/12/2012 phổ cập
42 6A4 Nguyễn Tấn Lượng 13/11/2011 phổ cập
43 6A4 Bùi Hưng Thịnh 30/10/2010 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 4@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A5, GVCN: LÊ THỊ THU TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A5 Nguyễn Ý An 14/10/2013 x
2 6A5 Nguyễn Trâm Anh 31/10/2013 x
3 6A5 Nguyễn Tuấn Anh 18/01/2013
4 6A5 Phạm Ngọc Ánh 24/04/2013 x
5 6A5 Đinh Gia Bảo 18/06/2013
6 6A5 Nguyễn Gia Bảo 12/06/2013
7 6A5 Võ Thái Dương 16/06/2013
8 6A5 Kim Minh Đức 27/10/2012
9 6A5 Nguyễn Hoàng Mỹ Hân 06/03/2013 x
10 6A5 Trần Trung Hiếu 22/12/2012
11 6A5 Huỳnh Khánh Hoàng 05/02/2013
12 6A5 Huỳnh Khánh Huy 05/02/2013
13 6A5 Lý Chấn Hưng 10/10/2013
14 6A5 Nguyễn Vũ Kha 21/07/2013
15 6A5 Giang Thành Bảo Khang 19/04/2013
16 6A5 Nguyễn Thị Mỹ Kim 02/01/2013 x
17 6A5 Nguyễn Ngọc Gia Linh 23/09/2013 x
18 6A5 Lâm Hoàng Minh 04/12/2013
19 6A5 Trần Khởi My 16/04/2013 x
20 6A5 Bùi Bảo Nam 17/08/2013
21 6A5 Trần Lê Bảo Ngọc 21/06/2013 x
22 6A5 Nguyễn Giang Khôi Nguyên 30/09/2013
23 6A5 Nguyễn Thị Quý Nguyên 22/11/2013 x
24 6A5 Phạm Trần Uyên Nhi 15/11/2013 x
25 6A5 Võ Nguyễn Quỳnh Như 10/08/2013 x
26 6A5 Trương Minh Phong 28/02/2013
27 6A5 Cao Hoàng Phúc 18/06/2013
28 6A5 Nguyễn Phú Quý 21/07/2013
29 6A5 Đặng Minh Tâm 28/05/2013
30 6A5 Đoàn Quốc Thái 12/10/2013
31 6A5 Nguyễn Trường Thịnh 05/08/2013
32 6A5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/05/2013 x
33 6A5 Nguyễn Thị Minh Thư 26/09/2013 x
34 6A5 Hoàng Nữ Hồng Trân 20/01/2013 x
35 6A5 Giang Minh Tú 15/02/2013
36 6A5 Đặng Minh Tuệ 19/10/2013 x
37 6A5 Phạm Hoài Tú Uyên 30/05/2013 x
38 6A5 Dương Thị Thúy Vy 06/11/2013 x
39 6A5 Thái Ngọc Như Ý 03/11/2013 x
40 6A5 Trần Minh Thiện 21/12/2013 chuyển đến
41 6A5 Huỳnh Gia Phát 18/12/2010 phổ cập
42 6A5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 29/01/2012 x phổ cập
43 6A5 Lê Đặng Tiến Đức 30/09/2013 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 5@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A6, GVCN: LÊ THỊ THANH THÚY

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A6 Huỳnh Thị Thúy An 06/01/2013 x
2 6A6 Đinh Nguyễn Vân Anh 17/09/2013 x
3 6A6 Cao Quốc Bảo 20/05/2013
4 6A6 Nguyễn Thúy Duy 19/05/2013 x
5 6A6 Trần Lê Linh Đan 13/05/2013 x
6 6A6 Lê Tiến Đạt 14/06/2013
7 6A6 Nguyễn Hồng Đức 11/07/2013
8 6A6 Hồ Đức Hải 05/11/2013
9 6A6 Nguyễn Bảo Gia Hân 11/05/2013 x
10 6A6 Võ Quành Hiên 10/10/2013
11 6A6 Giang Minh Khang 28/11/2013
12 6A6 Văng Tuấn Khanh 28/12/2013
13 6A6 Lê Phạm Thiên Kim 23/01/2013 x
14 6A6 Lê Ngọc Khánh Linh 06/07/2013 x
15 6A6 Phạm Thanh Lộc 01/10/2013
16 6A6 Nguyễn Duy Luân 26/08/2013
17 6A6 Mai Nguyễn Tiến Minh 12/02/2013
18 6A6 Nguyễn Hoàng Thảo My 05/02/2013 x
19 6A6 Trần Nguyễn Thanh Ngân 29/07/2013 x
20 6A6 Nguyễn Thanh Ngọc 05/01/2013 x
21 6A6 Nguyễn Khôi Nguyên 21/02/2013
22 6A6 Nguyễn Viết Nguyễn 01/02/2013
23 6A6 Nguyễn Phạm Uyên Nhi 13/08/2013 x
24 6A6 Trương Đình Phong 29/11/2013
25 6A6 Bùi Trọng Phú 21/01/2013
26 6A6 Trần Lâm Thiên Phúc 14/01/2013
27 6A6 Nguyễn Đặng Bảo Phương 09/11/2013 x
28 6A6 Mai Hữu Quý 23/07/2013
29 6A6 Lê Huỳnh Ngọc Thái 10/06/2013
30 6A6 Trần Thị Thanh Thúy 17/05/2013 x
31 6A6 Lê Nguyễn Đan Thư 08/10/2013 x
32 6A6 Nguyễn Phạm Bảo Tiên 18/04/2013 x
33 6A6 Huỳnh Đại Trí 29/04/2013
34 6A6 Lưu Ngọc Nhã Trúc 12/10/2013 x
35 6A6 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 23/02/2013
36 6A6 Bùi Ánh Ngọc Vi 15/12/2013 x
37 6A6 Phạm Đức Vũ 22/02/2013
38 6A6 Nguyễn Ngọc Phương Vy 26/09/2013 x
39 6A6 Dương Cao Hải Yến 22/10/2013 x
40 6A6 Đỗ Tuấn Anh 09/11/2012 phổ cập
41 6A6 Trần Khánh Huy 03/11/2012 phổ cập
42 6A6 Trần Nguyễn Anh Thư 12/09/2011 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 6@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A7, GVCN: ĐINH THỊ XUÂN THANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A7 Nguyễn Ngọc Phúc An 15/11/2013 x
2 6A7 Nguyễn Hoàng Lam Anh 12/04/2013 x
3 6A7 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/06/2013 x
4 6A7 Đỗ Tiến Bảo 21/06/2013
5 6A7 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 02/05/2013 x
6 6A7 Nguyễn Quốc Đạt 17/05/2013
7 6A7 Đinh Đào Trung Đức 11/07/2013
8 6A7 Lê Ngọc Hân 30/10/2013 x
9 6A7 Dương Tấn Hoàng 22/04/2013
10 6A7 Nguyễn Gia Hưng 10/03/2013
11 6A7 Bùi Minh Khang 02/05/2013
12 6A7 Trần Duy Khánh 04/11/2013
13 6A7 Võ Đăng Khôi 09/10/2013
14 6A7 Đặng Thiên Kim 15/11/2013 x
15 6A7 Lê Thanh Quế Lan 28/03/2013 x
16 6A7 Lại Nhật Lâm 27/11/2013
17 6A7 Lê Hoàng Bảo Linh 23/06/2013 x
18 6A7 Hứa Văn Minh 06/11/2013
19 6A7 Giang Thị Thảo My 18/02/2013 x
20 6A7 Phan Minh Nguyệt 07/03/2013 x
21 6A7 Phan Thiện Nhân 05/01/2013
22 6A7 Bùi Yến Nhi 21/02/2013 x
23 6A7 Đặng Thanh Phong 28/01/2013
24 6A7 Bùi Văn Phú 05/11/2013
25 6A7 Phạm Hoàng Phúc 08/02/2013
26 6A7 Trần Minh Quân 23/11/2012
27 6A7 Bùi Văn Quý 05/11/2013
28 6A7 Đặng Vũ Như Quỳnh 05/11/2013 x
29 6A7 Trần Ngọc Sang 05/04/2013
30 6A7 Nguyễn Việt Thành 15/07/2013
31 6A7 Đỗ Nguyễn Phương Thùy 15/08/2013 x
32 6A7 Lợi Ngọc Anh Thư 26/09/2013 x
33 6A7 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 30/01/2013 x
34 6A7 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 16/11/2013 x
35 6A7 Nguyễn Cao Trí 22/06/2013
36 6A7 Nguyễn Hoàng Thanh Trọng 03/05/2013
37 6A7 Bùi Quang Trưởng 31/07/2013
38 6A7 Nguyễn Thành Phương Vy 15/10/2013 x
39 6A7 Đàm Minh Xuân 20/01/2013 x
40 6A7 Hồ Trần Tường Vy 02/11/2012 x phổ cập
41 6A7 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 20/10/2011 x phổ cập
42 6A7 Nguyễn Gia Huy 02/12/2013 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 7@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A8, GVCN: TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A8 Nguyễn Thanh An 30/12/2013 x
2 6A8 Bùi Ngọc Phương Anh 17/03/2013 x
3 6A8 Lê Hoàng Bảo 22/02/2013
4 6A8 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 06/12/2013 x
5 6A8 Đặng Linh Chi 20/08/2013 x
6 6A8 Trần Hoàng Đạo 14/10/2013
7 6A8 Huỳnh Phát Đạt 08/11/2013
8 6A8 Nguyễn Học Hữu Đức 07/10/2013
9 6A8 Phan Thanh Hải 29/09/2013
10 6A8 Trần Thị Mỹ Hạnh 08/09/2013 x
11 6A8 Phạm Ngọc Hân 05/07/2013 x
12 6A8 Dương Huỳnh Tiến Hùng 09/01/2013
13 6A8 Vũ Nguyễn Gia Huy 25/04/2013
14 6A8 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 09/12/2013
15 6A8 Phan Nhật Khải 12/12/2013
16 6A8 Thái Trần Minh Khang 05/08/2013
17 6A8 Lê Thiên Kim 31/10/2013 x
18 6A8 Hồ Như Lan 12/11/2013 x
19 6A8 Đoàn Bùi Minh Lâm 02/04/2013
20 6A8 Dương Thị Trúc Linh 02/02/2013 x
21 6A8 Trần Bình Minh
22 6A8 Trần Hạo Nam 31/03/2013
23 6A8 Lê Nguyễn Thu Ngân 28/02/2013 x
24 6A8 Vy Xuân Nghi 14/11/2013 x
25 6A8 Nguyễn Anh Nhiên 21/08/2013
26 6A8 Nguyễn Hoàng Phát 19/08/2012
27 6A8 Nguyễn Thịnh Phát 11/11/2013
28 6A8 Đặng Trần Thiên Phúc 11/06/2013
29 6A8 Hồ Minh Quân 20/12/2013
30 6A8 Mai Bảo Quốc 26/05/2013
31 6A8 Trần Phúc Thiện 27/01/2013
32 6A8 Nguyễn Minh Thùy 25/10/2013 x
33 6A8 Nguyễn Anh Thư 06/06/2013 x
34 6A8 Giang Thy Thy 09/11/2013 x
35 6A8 Đồng Thị Thủy Tiên 13/10/2013 x
36 6A8 Phan Ngọc Nhã Trinh 04/06/2013 x
37 6A8 Nguyễn Minh Tuấn 11/05/2013
38 6A8 Lê Hoàng Thảo Uyên 31/05/2013 x
39 6A8 Lưu Thị Hồng Nhung 29/01/2011 x phổ cập
40 6A8 Võ Lưu Đức Duy 28/11/2012 phổ cập
41 6A8 Nguyễn An Khang 03/12/2013 phổ cập
42 6A8 Nguyễn Lê Hà An 09/12/2013 x phổ cập
43 6A8 Ngô Minh Hiếu 16/06/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 8@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A9, GVCN: ĐINH THỊ QUỲ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A9 Nguyễn Trần Bình An 14/11/2013 x
2 6A9 Phạm Thị Ngọc Anh 17/03/2013 x
3 6A9 Nguyễn Lê Hải Âu 19/05/2013 x
4 6A9 Lê Gia Bảo 10/09/2013
5 6A9 Nguyễn Thanh Kim Cương 24/10/2013 x
6 6A9 Nguyễn Tiến Dũng 02/12/2013
7 6A9 Nguyễn Thành Đạt 21/10/2013
8 6A9 Nguyễn Phú Gia 19/11/2013
9 6A9 Trần Minh Hằng 27/02/2013 x
10 6A9 Nguyễn Hữu Huân 30/05/2013
11 6A9 Phan Gia Huy 22/01/2013
12 6A9 Nguyễn Diệp Minh Khang 20/12/2013
13 6A9 Đoàn Đăng Khoa 03/06/2013
14 6A9 Trần Đăng Khoa 07/12/2012
15 6A9 Lê Minh Khôi 08/12/2013
16 6A9 Nguyễn Bùi Bảo Lâm 05/12/2013
17 6A9 Nguyễn Hoàng Gia Linh 23/01/2013 x
18 6A9 Nguyễn Khánh Linh 25/02/2013 x
19 6A9 Phạm Bảo Lộc 31/05/2013
20 6A9 Nguyễn Hoàng Mai 09/07/2013 x
21 6A9 Trần Nguyễn Khả My 26/10/2013 x
22 6A9 Nguyễn Thảo Kim Ngân 20/08/2013 x
23 6A9 Trần Trọng Nghĩa 07/09/2013
24 6A9 Võ Lê Thảo Ngọc 28/09/2013 x
25 6A9 Nguyễn Khánh Nhi 05/07/2013 x
26 6A9 Thiều Minh Phát 03/01/2013
27 6A9 Nguyễn Hoàng Đại Phúc 10/10/2013
28 6A9 Nguyễn Ngọc Kiều Phương 12/01/2013 x
29 6A9 Bùi Thanh Phương 17/02/2013
30 6A9 Phan Hạo Quân 19/05/2013
31 6A9 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 25/09/2012 x
32 6A9 Lê Thị Thu Thảo 05/09/2013 x
33 6A9 Nguyễn Hoàng Thiện 19/02/2013
34 6A9 Lữ Minh Thuận 17/01/2013
35 6A9 Trần Nguyễn Anh Thư 05/08/2013 x
36 6A9 Nguyễn Dương Phong Toàn 08/04/2013
37 6A9 Trương Bảo Trân 19/11/2013 x
38 6A9 Bùi Minh Trí 08/09/2013
39 6A9 Trần Lê Cát Tường 09/11/2013 x
40 6A9 Trương Quang Viễn 05/08/2013
41 6A9 Nguyễn Hải Đăng 12/12/2013 phổ cập
42 6A9 Huỳnh Hiển Long 04/10/2013 phổ cập
43 6A9 Lê Bảo Hiếu 21/10/2013 x phổ cập
44 6A9 Lê Bảo Hằng 06/10/2012 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 9@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A10, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH TÌNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 6A10 Phan Quỳnh Anh 01/09/2013 x
2 6A10 Nguyễn Vũ Anna 06/01/2012 x
3 6A10 Nguyễn Hoàng Ân 04/05/2013
4 6A10 Nguyễn Ngọc Bảo 02/03/2013
5 6A10 Nguyễn Ngọc Châu 28/01/2013 x
6 6A10 Nguyễn Tuấn Dũng 05/07/2013
7 6A10 Trương Chí Đức 26/04/2013
8 6A10 Trần Gia Hạo 01/11/2013
9 6A10 Nguyễn Lê Ngọc Hân 06/05/2013 x
10 6A10 Lê Huy Hoàng 30/11/2013
11 6A10 Vũ Đức Huy 29/08/2013
12 6A10 Tống Gia Huy 30/11/2012
13 6A10 Hồng Phúc Khang 22/11/2013
14 6A10 Trần Ngọc Khánh 08/04/2013
15 6A10 Nguyễn Ngọc Vân Khánh 17/10/2013 x
16 6A10 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 24/05/2013 x
17 6A10 Nguyễn Lê Khánh Linh 03/04/2013 x
18 6A10 Nguyễn Thanh Long 27/03/2012
19 6A10 Võ Duy Mạnh 02/05/2013
20 6A10 Nguyễn Hoàng Nam 05/05/2012
21 6A10 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 25/06/2013 x
22 6A10 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 09/07/2013 x
23 6A10 Đinh Tô Mỹ Ý Nhi 13/03/2013 x
24 6A10 Trương Khánh Như 26/01/2013 x
25 6A10 Trần Đại Phát 24/10/2013
26 6A10 Hoàng Đình Phi 12/07/2013
27 6A10 Trần Gia Phúc 27/12/2013
28 6A10 Nguyễn Thiên Phúc 03/10/2013
29 6A10 Nguyễn Gia Quý 31/01/2013
30 6A10 Huỳnh Ngọc Thành 08/08/2013
31 6A10 Hoàng Ngọc Phương Thảo 15/06/2013 x
32 6A10 Mã Ngọc Thư 18/10/2013 x
33 6A10 Lê Võ Anh Thư 17/07/2013 x
34 6A10 Trần Thị Hoài Thương 20/12/2013 x
35 6A10 LÊ MINH TRÍ 29/10/2013
36 6A10 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 28/09/2013 x
37 6A10 Nguyễn Gia Trung 03/12/2012
38 6A10 Phạm Nhã Uyên 08/04/2013 x
39 6A10 Đàm Ngọc Như Ý 12/07/2013 x
40 6A10 Hoàng Trần Huyền Trâm 25/08/2011 x phổ cập
41 6A10 Trần Thị Cẩm Tú 16/01/2013 x phổ cập
42 6A10 Văn Thành Được 18/04/2012 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 10@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A1, GVCN: NGUYỄN TRUNG QUỐC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A1 Trần Nguyễn Tuyết Anh 22/12/2012 x
2 7A1 Phạm Băng Băng 26/06/2012 x
3 7A1 Lê Hữu Bình 30/11/2012
4 7A1 Nhữ Ngọc Bảo Châu 14/07/2012 x
5 7A1 Thiều Lê Bảo Châu 11/09/2012 x
6 7A1 Trần Bảo Châu 31/03/2012 x
7 7A1 Lê Phạm Kỳ Duyên 06/06/2012 x
8 7A1 Nguyễn Thành Đạt 05/02/2012
9 7A1 Nguyễn Minh Đức 13/09/2012
10 7A1 Lê Gia Hân 29/10/2012 x
11 7A1 Nguyễn Bảo Hân 09/07/2012 x
12 7A1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 04/02/2012 x
13 7A1 Lê Bá Học 14/03/2012
14 7A1 Bùi Thị Khánh Huyền 08/02/2012 x
15 7A1 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 12/06/2012 x
16 7A1 Bùi Anh Khoa 02/09/2012
17 7A1 Khuất Duy Gia Kiệt 18/01/2012
18 7A1 Nguyễn Phương Linh 19/03/2012 x
19 7A1 Trần Nguyễn Gia Linh 07/08/2012 x
20 7A1 Nguyễn Hữu Hoàng Long 21/04/2012
21 7A1 Nguyễn Phan Hoàng My 09/11/2012 x
22 7A1 Nguyễn Vũ Hải Nam 23/01/2012
23 7A1 Trần Thanh Ngân 31/03/2012 x
24 7A1 Nguyễn Bảo Ngọc 02/09/2012 x
25 7A1 Lê Hoàng Nguyên 22/04/2012
26 7A1 Ngô Thảo Nguyên 28/07/2012 x
27 7A1 Đào Ngọc Yến Nhi 01/04/2012
28 7A1 Trần Hoàng Phúc 10/09/2012
29 7A1 Nguyễn Trần Thanh Quyên 20/10/2012 x
30 7A1 Trần Nhật Khánh Thi 16/04/2012 x
31 7A1 Phạm Yến Trang 21/04/2012 x
32 7A1 Trần Thị Kiều Trang 12/11/2012 x
33 7A1 Nguyễn Hoàng Minh Trí 16/12/2012
34 7A1 Nguyễn Hữu Trí 29/06/2012
35 7A1 Nguyễn Bá Trung 21/02/2012
36 7A1 Trương Đông Tường 09/07/2012
37 7A1 Nguyễn Yến Nhi 24/11/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 11@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A2, GVCN: NGUYỄN THỊ THU HÀ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A2 Trần Nguyễn Lan Anh 13/07/2012 x
2 7A2 Nguyễn Lữ Gia Bảo 08/06/2012
3 7A2 Đoàn Quốc Cường 29/11/2012
4 7A2 Bùi Ngọc Diệp 04/01/2012 x
5 7A2 Nguyễn Minh Dũng 17/03/2012
6 7A2 Lê Nguyễn Hải Dương 21/07/2012
7 7A2 Nguyễn Tuấn Đạt 10/12/2012
8 7A2 Nguyễn Khánh Đăng 08/03/2012
9 7A2 Phùng Đức Huy 18/10/2012
10 7A2 Phạm Phương Kha 28/06/2012
11 7A2 Lê Tuấn Khanh 01/09/2012
12 7A2 Châu Lâm Khôi 25/12/2012
13 7A2 Đoàn Đăng Khôi 31/10/2012
14 7A2 Võ Nguyên Khôi 29/08/2012
15 7A2 Lê Nguyễn Thiên Kim 22/07/2012 x
16 7A2 Hoàng Thị Hà Linh 01/11/2012 x
17 7A2 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 27/05/2012 x
18 7A2 Nguyễn Thiện Minh 23/09/2012
19 7A2 Vũ Hoàng Trà My 22/01/2012 x
20 7A2 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 16/04/2012 x
21 7A2 Bùi Lê Thành Nhân 24/11/2012
22 7A2 Hồ Minh Nhật 20/09/2012
23 7A2 Nguyễn Thị Thảo Nhi 07/06/2012 x
24 7A2 Phùng Thị Kiều Oanh 10/12/2012 x
25 7A2 Đào Trọng Tấn 14/01/2012
26 7A2 Phạm Bá Thăng 15/11/2012
27 7A2 Lê Trường Thịnh 20/06/2012
28 7A2 Dương Nguyễn Phương Thùy 30/04/2012 x
29 7A2 Nguyễn Trần Ngọc Thủy 05/08/2012 x
30 7A2 Trần Nguyễn Minh Tôn 30/04/2012
31 7A2 Nguyễn Khánh Trang 19/09/2012 x
32 7A2 Phạm Hải Triều 19/05/2012
33 7A2 Võ Hoàng Triều 05/01/2012
34 7A2 Phan Lê Nguyên Tú 31/08/2012 x
35 7A2 Nguyễn Thị Hải Yến 03/01/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 12@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A3, GVCN: DƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A3 Lê Thiên Ái 18/08/2012 x
2 7A3 Hà Quốc An 17/11/2012
3 7A3 Lâm Chí Anh 30/05/2012
4 7A3 Dương Hoài Anh 30/03/2012
5 7A3 Hoàng Vân Anh 08/04/2012 x
6 7A3 Phan Thiên Bảo 21/11/2012
7 7A3 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 28/09/2012 x
8 7A3 Trần Nguyễn Tâm Doanh 14/09/2012 x
9 7A3 Nguyễn Đức Duy 18/10/2012
10 7A3 Hồ Thị Bích Giang 11/07/2012 x
11 7A3 Nguyễn Xuân Giao 27/06/2012 x
12 7A3 Nguyễn Nga Hoàng 27/08/2012 x
13 7A3 Đặng Gia Khang 02/07/2012
14 7A3 Lê Ngọc Anh Khôi 09/07/2012
15 7A3 Huỳnh Phước Kiệt 22/03/2012
16 7A3 Giang Tuấn Kiệt 14/06/2011
17 7A3 Nguyễn Hà Tường Lam 13/08/2012 x
18 7A3 Ngô Lê Hồng My 01/11/2012 x
19 7A3 Lê Thành Nam 28/06/2012
20 7A3 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 26/08/2012 x
21 7A3 Bùi Văn Nghiêm 14/02/2012
22 7A3 Phạm Thảo Ngọc 30/04/2012 x
23 7A3 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 18/12/2012 x
24 7A3 Dương Thanh Nhàn 15/12/2012
25 7A3 Nguyễn Thành Nhân 25/03/2012
26 7A3 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 22/02/2012 x
27 7A3 Phạm Văn Nhi 14/09/2012 chuyển đến
28 7A3 Trần Thái Quỳnh Như 16/12/2012 x
29 7A3 Giang Gia Phát 15/10/2012
30 7A3 Nguyễn Thanh Phụng 19/02/2012 
31 7A3 Lê Phy Phy 16/10/2012 x
32 7A3 Đặng Diệp Quân 22/06/2012 x
33 7A3 Nguyễn Võ Minh Quân 14/02/2012
34 7A3 Trần Ngọc Ngân Tâm 14/04/2012 x
35 7A3 Nguyễn Hữu Thắng 19/06/2012
36 7A3 Nguyễn Hoàng Thiên 24/05/2012
37 7A3 Phạm Gia Thịnh 26/10/2012
38 7A3 Trần Anh Thư 21/04/2012 x
39 7A3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/01/2012 x
40 7A3 Trần Nguyễn Khánh Thy 15/04/2012 x
41 7A3 Nguyễn Giang Thanh Trúc 02/09/2012 x
42 7A3 Lâm Nguyễn Ngọc Tú 08/06/2012 x
43 7A3 Trần Ngọc Tường Vy 16/03/2012 x
44 7A3 Nguyễn Quang Minh 31/07/2010 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 13@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A4, GVCN: PHẠM CHÂU ĐOAN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A4 Trương Thúy An 13/09/2012 x
2 7A4 Nguyễn Hoàng Mai Anh 14/10/2011 x
3 7A4 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 20/10/2012 x
4 7A4 Vũ Ngọc Mai Anh 24/10/2012 x
5 7A4 Bùi Ngọc Thiên Ân 25/07/2012 x
6 7A4 Nguyễn Gia Bảo 25/02/2012
7 7A4 Trần Gia Bảo 05/09/2012
8 7A4 Trần Thiên Bình 15/07/2012
9 7A4 Nguyễn Trí Dũng 14/09/2012
10 7A4 Vũ Tiến Thành Đạt 26/12/2012
11 7A4 Nguyễn Phạm Hải Đăng 06/06/2012
12 7A4 Phan Ngọc Hân 29/03/2012 x
13 7A4 Lã Minh Hiếu 01/02/2012
14 7A4 Trần Minh Hoàng 05/04/2012
15 7A4 Huỳnh Võ Gia Hưng 15/05/2012
16 7A4 Đặng Quỳnh Hương 18/09/2012 x
17 7A4 Giang Duy Khánh 24/08/2012
18 7A4 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/11/2012
19 7A4 Trần Đoàn Bảo Lam 19/07/2012 x
20 7A4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/11/2012 x
21 7A4 Huỳnh Nguyễn Duy Linh 01/10/2012
22 7A4 Nguyễn Châu Hoàng Linh 25/07/2012 x
23 7A4 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 08/11/2011 x
24 7A4 Đặng Lê Hoàng Long 27/05/2012
25 7A4 Nguyễn Hải Long 17/05/2012
26 7A4 Trần Phước Lộc 16/08/2012
27 7A4 Trần Minh Hạo Nam 09/10/2012
28 7A4 Châu Ngọc Kim Ngân 01/04/2012 x
29 7A4 Lê Đặng Thiện Nghĩa 02/05/2012
30 7A4 Phan Lê Bảo Ngọc 29/02/2012 x
31 7A4 Trần Thiệu Nhã 14/03/2012 x
32 7A4 Giang Minh Nhật 17/03/2012
33 7A4 Đặng Hoàng Linh Nhi 19/10/2012 x
34 7A4 Vương Nguyễn An Nhiên 04/02/2012 x
35 7A4 Nguyễn Dương Hoàng Quân 25/09/2012
36 7A4 Bùi Thị Diệu Quyên 07/12/2012 x
37 7A4 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 11/03/2012
38 7A4 Nguyễn Duy Tân 12/06/2012
39 7A4 Trần Ngọc Anh Thư 21/02/2012 x
40 7A4 Nguyễn Lê Quỳnh Trân 16/10/2012 x
41 7A4 Nguyễn Minh Trí 11/02/2012
42 7A4 Võ Nguyễn Nhật Trường 28/06/2012
43 7A4 Đồng Sỹ Tuấn 14/09/2012
44 7A4 Phan Ngọc Vy 17/10/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 14@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A5, GVCN: TRẦN THỊ HÒA

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A5 Ngô Vũ Hoài An 03/07/2012
2 7A5 Lâm Quỳnh Anh 17/03/2012 x
3 7A5 Lê Ngọc Kim Anh 08/11/2012 x
4 7A5 Hồ Minh Bảo 11/08/2012
5 7A5 Trần Đặng Quốc Bảo 23/10/2012
6 7A5 Lê Ngọc Khánh Băng 19/11/2012 x
7 7A5 Vũ Trường Giang 10/06/2012
8 7A5 Bùi Ngọc Hà 18/07/2011
9 7A5 Hồ Nguyễn Thanh Hà 04/10/2012 x
10 7A5 Huỳnh Nguyễn Thúy Hằng 14/02/2012 x
11 7A5 Lương Nguyễn Minh Hiếu 04/10/2012
12 7A5 Cao Nguyễn Việt Hưng 22/11/2012
13 7A5 Vũ Ngọc Khang 18/06/2012
14 7A5 Trần Lê Kim Khánh 22/09/2012 x
15 7A5 Võ Anh Khoa 05/03/2012
16 7A5 Ýn Hoàng Long 24/01/2012
17 7A5 Trần Ngọc Thảo My 05/11/2012 x
18 7A5 Nguyễn Hoàng Nam 10/03/2012
19 7A5 Huỳnh Bảo Ngọc 14/09/2012 x
20 7A5 Nguyễn Gia Nguyễn 15/06/2012
21 7A5 Nguyễn Đình Thiện Nhân 09/11/2012
22 7A5 Nguyễn Ngọc Tố Như 04/11/2012 x
23 7A5 Nguyễn Gia Phong 12/12/2012
24 7A5 Phạm Thanh Phong 20/10/2012
25 7A5 Bùi Đức Phước 09/11/2012
26 7A5 Trần Hà Phương 28/06/2012 x
27 7A5 Lê Quang 11/12/2012
28 7A5 Đinh Minh Quân 23/04/2012
29 7A5 Lê Huỳnh Thái Sơn 10/01/2011
30 7A5 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 18/07/2012 chuyển đến
31 7A5 Nguyễn Trịnh Kim Thư 17/03/2012 x
32 7A5 Trần Nguyễn Tuyết Trâm 19/12/2012 x
33 7A5 Nguyễn Bảo Trân 10/12/2012 x
34 7A5 Nguyễn Hải Triều 25/10/2012
35 7A5 Phạm Thanh Trúc 22/12/2012 x
36 7A5 Đinh Võ Cẩm Tú 29/11/2012 x
37 7A5 Huỳnh Anh Tuấn 19/05/2012
38 7A5 Trương Ngọc Khánh Uyên 17/07/2012 x
39 7A5 Nguyễn Ngọc Vinh 04/02/2012
40 7A5 Lê Như Ý 16/01/2012 x
41 7A5 Thái Trần Gia Bảo 12/03/2011 phổ cập
42 7A5 Lê Đặng Trung Nhân 02/05/2011 phổ cập - chuyển đến

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 15@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A6, GVCN: NGUYỄN HOÀNG ANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A6 Lê Nam Anh 15/10/2011
2 7A6 Nguyễn Ngọc Như Anh 08/11/2012 x
3 7A6 Nguyễn Quốc Anh 24/01/2012
4 7A6 Phạm Võ Việt Anh 02/12/2012
5 7A6 Trần Gia Bảo 17/11/2012
6 7A6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/10/2012
7 7A6 Nguyễn Hoàng Dũng 03/05/2012
8 7A6 Nguyễn Hữu Giang 26/08/2012
9 7A6 Nguyễn Hoàn Hảo 22/10/2012
10 7A6 Võ Đoàn Gia Huy 04/10/2012
11 7A6 Trần Quang Huy 11/07/2012
12 7A6 Hà Tuấn Hưng 10/10/2012
13 7A6 Nguyễn Bảo Kha 10/02/2012
14 7A6 Lê Hà Gia Khánh 15/08/2012
15 7A6 Lương Anh Kiệt 25/02/2012
16 7A6 Trần Thị Mỹ Kiều 01/08/2011 x
17 7A6 Lê Bảo Khiêm 03/12/2012 chuyển đến
18 7A6 Nguyễn Lê Phi Long 08/04/2012
19 7A6 Nguyễn Lê Khánh Ly 18/08/2012 x
20 7A6 Nguyễn Tấn Mạnh 27/05/2012
21 7A6 Dương Hoàng My 29/09/2012 x
22 7A6 Nguyễn Hà Ngân 12/02/2012 x
23 7A6 Hồ Nguyễn Minh Nghĩa 26/12/2012
24 7A6 Nguyễn Hữu Nguyên 02/03/2012
25 7A6 Phạm Thanh Nhàn 17/10/2011 x
26 7A6 Nguyễn Lê Quỳnh Như 24/04/2011 x
27 7A6 Nguyễn Quỳnh Như 14/04/2012 x
28 7A6 Trần Thiên Phát 03/05/2012
29 7A6 Nguyễn Minh Phúc 06/02/2012
30 7A6 Lê Hoàng Nhã Phụng 30/07/2012 x
31 7A6 Đặng Minh Quân 23/01/2012
32 7A6 Nguyễn Thành Tài 19/09/2012
33 7A6 Nguyễn Ngọc Khánh Thi 27/06/2012 x
34 7A6 Võ Lạc Thiên 19/08/2012
35 7A6 Nguyễn Hoàng Minh Thư 29/11/2012 x
36 7A6 Nguyễn Hồng Bích Trang 18/03/2012 x
37 7A6 Nguyễn Thị Minh Trang 19/12/2012 x
38 7A6 Đỗ Minh Trí 05/11/2012
39 7A6 Trương Ngọc Vân 20/07/2012 x
40 7A6 Bùi Trần Cẩm Vy 05/11/2012 x
41 7A6 Nguyễn Hồ Hải Yến 29/05/2012 x
42 7A6 Lê Chí Nguyễn 09/01/2010 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 16@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A7, GVCN: NGUYỄN THỊ LAN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A7 Đặng Hoàng Ngọc Anh 07/12/2012 x
2 7A7 Nguyễn Hoàng Trúc Anh 14/07/2012 x
3 7A7 Đào Đại Chiến 16/08/2012
4 7A7 Nguyễn Bảo Duy 31/07/2012
5 7A7 Văn Minh Duy 22/10/2010
6 7A7 Hồ Trần Minh Đạt 04/06/2011
7 7A7 Âu Khánh Đoan 22/02/2012 x
8 7A7 Trần Thị Quỳnh Giao 29/07/2012 x
9 7A7 Nguyễn Bảo Hân 12/04/2012 x
10 7A7 Phan Quốc Hùng 12/11/2012
11 7A7 Cao Huy Huy 08/08/2012
12 7A7 Ngô Quốc Hưng 16/03/2012
13 7A7 Nguyễn Trọng Khang 23/02/2012
14 7A7 Nguyễn Đăng Khoa 06/02/2012
15 7A7 Đoàn Hoàng Khương 05/07/2012
16 7A7 Nguyễn Chung Kiên 17/09/2012
17 7A7 Nguyễn Trung Kiên 09/11/2012
18 7A7 Nguyễn Hoàng Kim Long 23/01/2012
19 7A7 Lê Hoàng Long 03/04/2012
20 7A7 Phạm  Bảo Kim Long 12/04/2012
21 7A7 Nguyễn Minh Luân 01/02/2012
22 7A7 Nguyễn Minh 23/11/2012
23 7A7 Phạm Hoàng Nam 13/04/2011
24 7A7 Đỗ Ngọc Trúc Ngân 07/09/2012 x
25 7A7 Trần Đông Nghi 16/03/2012 x
26 7A7 Trần Nhân Nghĩa 03/11/2011
27 7A7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 20/08/2012 x
28 7A7 Lê Đỗ Thảo Nguyên 10/05/2012 x
29 7A7 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 26/03/2012 x
30 7A7 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 30/11/2012 x
31 7A7 Nguyễn Hữu Phát 06/04/2012
32 7A7 Nguyễn Văn Hoàng Phi 07/04/2012
33 7A7 Nguyễn Cao Hồng Phúc 12/05/2012
34 7A7 Châu Hoàng Phúc 17/07/2010
35 7A7 Nguyễn Thị Hồng Phúc 06/06/2012 x
36 7A7 Võ Ngọc Trúc Phương 19/11/2012 x
37 7A7 Nguyễn Tấn Quân 05/11/2012
38 7A7 Lương Phúc Phương Quỳnh 22/02/2012 x
39 7A7 Ngô Gia Thái 02/10/2012
40 7A7 Nguyễn Thị Như Thảo 21/05/2012 x
41 7A7 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/12/2010 x Lớp 7/7 cũ xin học lại
42 7A7 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 11/06/2012 x
43 7A7 Đặng Phạm Ngọc Vy 03/12/2012
44 7A7 Trần Nguyễn Bảo Yến 19/03/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 17@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A8, GVCN: NGUYỄN THỊ THƠ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A8 Nguyễn Đặng Hà Anh 16/10/2012 x
2 7A8 Nguyễn Vũ Mai Anh 09/10/2012 x
3 7A8 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/03/2012
4 7A8 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 20/11/2012 x
5 7A8 Nguyễn Hữu Đức 28/03/2012
6 7A8 Trần Hà Giang 28/09/2012
7 7A8 Nguyễn Mạnh Hải 24/10/2012
8 7A8 Trương Ngọc Hân 17/09/2012 x
9 7A8 Trần Phúc Hân 26/09/2012 x
10 7A8 Phùng Tấn Huy 14/04/2012
11 7A8 Nguyễn Bảo Khang 08/05/2012
12 7A8 Phạm Vũ Anh Khôi 15/11/2012
13 7A8 Nguyễn Đào Gia Linh 10/06/2012 x
14 7A8 Nguyễn Hoàng Phi Long 17/12/2012
15 7A8 Phạm Thanh Luân 18/03/2012
16 7A8 Nguyễn Huy Minh 07/11/2012
17 7A8 Đạo Thanh Hoàng Minh 07/04/2012
18 7A8 Nguyễn Ngọc Trà My 21/05/2012 x
19 7A8 Lê Thị Tuyết Ngân 12/09/2012 x
20 7A8 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/11/2012 x
21 7A8 Lê Cao Nguyên 31/10/2012
22 7A8 Nguyễn Hà Phúc Nguyên 01/10/2012
23 7A8 Nguyễn Thành Nhân 06/02/2012
24 7A8 Võ Ngọc Tuyết Nhi 24/06/2012 x
25 7A8 Giang Ngọc Bảo Như 20/07/2012 x
26 7A8 Đàm Gia Phát 02/05/2012
27 7A8 Bùi Thành Phát 28/02/2012
28 7A8 Trương Nguyễn Mai Phương 24/11/2012 x
29 7A8 Đinh Đức Thắng 11/05/2012
30 7A8 Nguyễn Bùi Anh Thơ 14/12/2012 x
31 7A8 Trịnh Lê Anh Thư 23/12/2012 x
32 7A8 Nguyễn Minh Thư 21/09/2012 x
33 7A8 Nguyễn Ngọc Thư 30/06/2012 x
34 7A8 Kim Hùng Tín 03/02/2012
35 7A8 Lê Huỳnh Bảo Trân 12/09/2012
36 7A8 Bùi Lucas Minh Trí 22/03/2012
37 7A8 Mai Phạm Phương Trinh 16/05/2012 x
38 7A8 Nguyễn Trắc Gia Tuệ 23/05/2012 x
39 7A8 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 20/10/2012 x
40 7A8 Đồng Quốc Việt 28/05/2012
41 7A8 Lê Trần Thiên Vũ 03/11/2012
42 7A8 Nguyễn Huỳnh Gia Vy 25/04/2012
43 7A8 Phạm Minh Vy 26/12/2012 x
44 7A8 Huỳnh Như Ý 11/07/2012 x
45 7A8 Lê Nguyễn Ba 02/03/2010 phổ cập
46 7A8 Đinh Võ Hữu Nhân 08/11/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 18@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A9, GVCN: NGUYỄN THANH VÂNG( TD)

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A9 Lưu Bảo An 09/07/2012 x
2 7A9 Nguyễn Đức Anh 24/12/2012
3 7A9 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 12/04/2012
4 7A9 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/11/2012 x
5 7A9 Ôn Thị Ngọc Ánh 17/09/2012 x
6 7A9 Tống Thùy Dương 21/06/2012 x
7 7A9 Huỳnh Tiến Đạt 12/05/2012
8 7A9 Hồ Nguyễn Quỳnh Giang 31/08/2012 x
9 7A9 Nguyễn Đình Hào 07/10/2012
10 7A9 Phạm Nguyễn Bảo Hân 23/07/2012 x
11 7A9 Nguyễn Phúc Khang 03/03/2012
12 7A9 Nguyễn Đăng Khôi 24/09/2012
13 7A9 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/09/2012
14 7A9 Nguyễn Đoàn Bảo Long 31/07/2012
15 7A9 Thái Trần Gia Long 27/05/2012
16 7A9 Nguyễn Quang Minh 12/09/2012
17 7A9 Châu Lê Thanh Ngân 12/11/2012 x
18 7A9 Phan Nguyễn Kim Ngân 21/11/2012 x
19 7A9 Bùi Bảo Ngọc 01/10/2012 x
20 7A9 Phạm Hồng Nguyên 25/09/2012
21 7A9 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 26/12/2012 x
22 7A9 Nguyễn Thành Nhân 23/05/2012
23 7A9 Nguyễn Hoàng Đại Nhật 05/12/2012
24 7A9 Nguyễn Yến Nhi 25/01/2012 x
25 7A9 Châu Thành Phát 15/04/2012
26 7A9 Nguyễn Minh Phúc 18/06/2012
27 7A9 Lê Trần Quân 07/05/2012
28 7A9 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 02/07/2012 x
29 7A9 Phạm Ngọc Bảo Sang 20/07/2010
30 7A9 Nguyễn Đắc Tài 04/11/2012
31 7A9 Trương Tấn Thiện Tài 28/11/2012
32 7A9 Đỗ Minh Tâm 21/12/2012
33 7A9 Nguyễn Trần Mai Thanh 05/04/2011 x
34 7A9 Lê Trần Phương Thanh 20/07/2012 x
35 7A9 Trần Minh Thiên 29/02/2012
36 7A9 Lê Ngọc Anh Thư 05/09/2011 x
37 7A9 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/11/2012 x
38 7A9 Đặng Quỳnh Trâm 07/08/2012 x
39 7A9 Hồ Ngọc Bảo Trân 30/06/2012 x
40 7A9 Võ Nguyễn Bảo Trân 24/04/2012 x
41 7A9 Nguyễn Đinh Khánh Vy 20/12/2012 x
42 7A9 Nguyễn Thanh Vy 09/07/2012 x
43 7A9 Lê Thị Tường Vy 07/01/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 19@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A10, GVCN: NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A10 Nguyễn Ngọc Anh 29/09/2012 x
2 7A10 Thái Thạch Anh 02/05/2012
3 7A10 Nguyễn Thùy Anh 22/10/2012 x
4 7A10 Nguyễn Khắc Trường Bảo 27/08/2012
5 7A10 Mai Bảo Châu 28/03/2012
6 7A10 Lê Hà Giang 24/01/2012 x
7 7A10 Huỳnh Gia Hân 22/10/2012 x
8 7A10 Nguyễn Gia Kiệt 27/11/2012
9 7A10 Bùi Ánh Linh 25/10/2011 x
10 7A10 Trần Khánh Linh 07/09/2012 x
11 7A10 Nguyễn Trần Minh Long 21/11/2012
12 7A10 Nguyễn Đồng Đức Minh 02/06/2012
13 7A10 Nguyễn Hoàng Diễm My 28/05/2012 x
14 7A10 Bùi Ngọc Diễm My 22/10/2012 x
15 7A10 Linh Bảo Nam 18/02/2012
16 7A10 Trương Nguyễn Phương Nghi 01/12/2012 x
17 7A10 Mai Lê Nghĩa 22/05/2012
18 7A10 Đinh Nguyễn Kim Ngọc 14/01/2012 x
19 7A10 Hoàng Thị Khánh Ngọc 04/05/2012 x
20 7A10 Võ Đại Gia Nguyên 08/02/2012
21 7A10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/12/2012 x
22 7A10 Giang Trân Nhân 24/04/2012
23 7A10 Nguyễn Tấn Phát 18/10/2012
24 7A10 Nguyễn Hồng Phi 12/07/2012
25 7A10 Lê Bảo Phúc 24/12/2012
26 7A10 Nguyễn Diên Bảo Phúc 27/01/2012
27 7A10 Nguyễn Thị Thu Phượng 28/08/2012 x
28 7A10 Lằm Minh Sang 04/07/2012
29 7A10 Trương Minh Thi 31/10/2012 x
30 7A10 Trần Khánh Thiên 01/05/2012
31 7A10 Nguyễn Võ Đình Thiện 11/11/2012
32 7A10 Vũ Hoa Phúc Thịnh 13/10/2012
33 7A10 Trần Ngọc Anh Thư 05/07/2012 x
34 7A10 Giang Thành Trung Tín 19/05/2012
35 7A10 Nguyễn Thị Thu Trang 05/09/2012 x
36 7A10 Nguyễn Thanh Cao Trí 28/06/2012
37 7A10 Cao Thị Tố Uyên 26/11/2012 x
38 7A10 Phan Thế Vinh 06/08/2012
39 7A10 Nguyễn Dương Thảo Vy 18/09/2012 x
40 7A10 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/03/2012 x
41 7A10 Lê Thanh Thuận 25/12/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 20@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A11, GVCN: NGUYỄN THỊ MAI ĐỊNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A11 Phan Đăng Bảo An 26/09/2012
2 7A11 Vũ Nguyệt Anh 06/02/2012 x
3 7A11 Nguyễn Quốc Anh 17/11/2012
4 7A11 Huỳnh Lê Bảo 03/04/2012
5 7A11 Nguyễn Nhật Duy 26/02/2012
6 7A11 Võ Thị Cẩm Đào 15/05/2012 x
7 7A11 Võ Hưng Khánh Hà 16/02/2012 x
8 7A11 Trần Ngọc Bảo Hân 11/02/2012 x
9 7A11 Mai Thanh Hòa 16/05/2012
10 7A11 Dương Tấn Hùng 20/12/2012
11 7A11 Nguyễn Phúc Khang 19/04/2012
12 7A11 Đoàn Minh Khoa 14/01/2012
13 7A11 Nguyễn Hồng Hoàng Lam 12/02/2012 x
14 7A11 Nguyễn Thành Lâm 22/12/2012
15 7A11 Lê Minh Long 12/09/2012
16 7A11 Đỗ Thành Long 31/12/2012
17 7A11 Phan Thị Xuân Mai 10/11/2012 x
18 7A11 Trần Đào Nhật Minh 11/09/2012
19 7A11 Nguyễn Ngọc Trà My 22/03/2012 x
20 7A11 Phạm Hoàng Ngân 05/09/2012 x
21 7A11 Lê Đông Nghi 21/04/2012 x
22 7A11 Lê Xuân Nghi 21/04/2012 x
23 7A11 Bùi Nguyễn Hồng Ngọc 06/08/2012 x
24 7A11 Nguyễn Huỳnh Đình Nguyên 20/04/2012
25 7A11 Hoàng Thảo Nguyên 27/10/2012 x
26 7A11 Hoàng Tạ Thành Nhân 06/03/2012
27 7A11 Ngô Hồ Minh Nhật 27/11/2012
28 7A11 Phan Thảo Như 24/03/2012 x
29 7A11 Nguyễn Ngọc Khánh Phi 18/11/2012 x
30 7A11 Nguyễn Hoàng Phúc 03/02/2012
31 7A11 Dương Hoàng Mai Phương 26/09/2012 x
32 7A11 Lương Đông Quân 13/12/2012
33 7A11 Phạm Lưu Hải Quân 19/02/2012
34 7A11 Nguyễn Ngọc Trường Quý 16/10/2012
35 7A11 Nguyễn Lưu Trường Tân 12/10/2012
36 7A11 Lê Liễu Minh Thành 19/09/2012
37 7A11 Lê Thanh Thảo 04/04/2012 x
38 7A11 Trần Thế 11/12/2012
39 7A11 Lê Ngọc Bảo Thy 10/07/2012 x
40 7A11 Trần Ngọc Trân 30/10/2011 x
41 7A11 Nguyễn Phạm Anh Tuấn 22/01/2012
42 7A11 Nguyễn Bảo Vân 04/02/2012 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 21@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A12, GVCN: NGUYỄN THỊ LAM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 7A12 Trần Hải Anh 29/07/2012
2 7A12 Lý Khải An 03/10/2012
3 7A12 Trần Minh Anh 04/08/2012 x
4 7A12 Huỳnh Gia Bảo 26/09/2012
5 7A12 Hoàng Thị Ngọc Bích 01/06/2012 x
6 7A12 Nguyễn Chí Dũng 14/10/2012
7 7A12 Lê Khánh Duy 09/05/2012
8 7A12 Nguyễn Hoài Duyên 02/05/2012 x
9 7A12 Trần Huỳnh Tất Đạt 10/04/2012
10 7A12 Bùi Thiện Thanh Hải 02/04/2012
11 7A12 Lê Quốc Hào 13/03/2012
12 7A12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 19/07/2012 x
13 7A12 Nguyễn Thị Thu Hòa 12/01/2012 x
14 7A12 Dương Gia Huy 04/06/2012
15 7A12 Trần Gia Hưng 31/03/2012
16 7A12 Hoàng Duy Khang 17/09/2012
17 7A12 Lâm Hoài Khang 07/07/2012
18 7A12 Nguyễn Thiên Kim 17/09/2012 x
19 7A12 Nguyễn Phương Linh 13/12/2012 x
20 7A12 Phạm Bảo Gia Long 17/12/2012
21 7A12 Bùi Nguyễn Hải Minh 24/03/2012
22 7A12 Trần Thảo My 01/12/2012 x
23 7A12 Phạm Thị Tiểu Mỹ 03/02/2012 x
24 7A12 Nguyễn Trần Hạo Nam 01/11/2012
25 7A12 Trần Thị Thanh Ngân 06/01/2012 x
26 7A12 Đỗ Thị Bảo Ngọc 16/01/2012 x
27 7A12 Lê Thị Minh Ngọc 27/08/2012 x
28 7A12 Nguyễn Linh Nhi 14/05/2012 x
29 7A12 Trần Thị An Nhiên 16/09/2012 x
30 7A12 Huỳnh Ngọc Bảo Như 19/04/2012 x
31 7A12 Đỗ Như Phúc 02/08/2012
32 7A12 Đỗ Ngọc Mai Quỳnh 30/07/2012 x
33 7A12 Châu Thành Tài 14/02/2012
34 7A12 Đàm Quang Thanh 21/10/2012
35 7A12 Phạm Đình Khánh Thi 09/01/2012 x
36 7A12 Nguyễn Phú Trọng 21/02/2012
37 7A12 Huỳnh Thị Cẩm Tú 21/08/2012 x
38 7A12 Vũ Ngọc Nhã Uyên 14/01/2012 x
39 7A12 Nguyễn Thanh Vũ 14/08/2012
40 7A12 Võ Thị Tường Vy 26/09/2012 x
41 7A12 Ngô Thành Phát 18/06/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 22@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A1, GVCN: BÙI THỊ PHƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 30/04/2011 x
2 8A1 Nguyễn Quốc Anh 06/11/2011
3 8A1 Hồ Thị Quỳnh Anh 12/05/2011 x chuyển đến
4 8A1 Hồ Thị Thùy Dung 26/10/2011 x
5 8A1 Bùi Cao Kỳ Duyên 30/04/2011 x
6 8A1 Trương Nguyễn Thành Đạt 05/01/2011
7 8A1 Trịnh Hương Giang 16/09/2011 x
8 8A1 Bùi Minh Hằng 28/07/2011 x
9 8A1 Nguyễn Huy Hoàng 18/02/2011
10 8A1 Điêu Khắc Huy 02/11/2011
11 8A1 Phạm Tuấn Khang 05/3/2011
12 8A1 Nguyễn Xuân Khánh 22/10/2011
13 8A1 Đặng Hoàng Vĩnh Khiêm 27/07/2011
14 8A1 Mai Nguyễn Đăng Khôi 10/05/2011
15 8A1 Bùi Gia Kiệt 06/01/2011
16 8A1 Nguyễn Lê Phương Linh 31/07/2011 x
17 8A1 Phan Như Lộc 07/12/2011 x
18 8A1 Đỗ Bình Minh 28/05/2011
19 8A1 Nguyễn Khánh My 07/05/2011 x
20 8A1 Trần Văn Nguyễn Nam 22/04/2011
21 8A1 Lâm Hoàng Hải Ngân 14/11/2011 x
22 8A1 Hồ Phan Kim Ngân 05/05/2011 x
23 8A1 Thạch Trí Nghĩa 08/06/2011
24 8A1 Nguyễn Minh Ngọc 13/02/2011 x
25 8A1 Nguyễn Minh Nhật 19/03/2011
26 8A1 Trần Minh Nhật 26/08/2011
27 8A1 Liễu Hồng Tuyết Như 16/08/2011 x
28 8A1 Phạm Huỳnh Thanh Phong 04/06/2011
29 8A1 Nguyễn Thiên Phú 15/10/2011
30 8A1 Mai Kiều Phương 19/06/2011 x
31 8A1 Nguyễn Anh Quân 03/05/2011
32 8A1 Phùng Minh Quân 27/11/2011
33 8A1 Đỗ Hoàng Phương Thảo 01/01/2011 x
34 8A1 Phạm Lê Phương Thảo 20/10/2011 x
35 8A1 Nguyễn Hoàng Thông 26/07/2011
36 8A1 Nguyễn Thị Minh Thùy 10/10/2011 x
37 8A1 Vũ Thanh Vân Thủy 09/02/2011 x
38 8A1 Vũ Thị Thủy Tiên 19/01/2011 x
39 8A1 Võ Bích Trâm 18/03/2011 x
40 8A1 Đỗ Hoàng Phương Trâm 01/01/2011 x
41 8A1 Hồ Ngọc Bảo Trân 12/04/2011 x
42 8A1 Hà Minh Tuệ 30/06/2011
43 8A1 Đoàn Ngọc Tường Vy 09/10/2011 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 23@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A2, GVCN: TRẦN THỊ HẰNG ( GV KHTN)

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A2 Trịnh Gia An 29/07/2011 x
2 8A2 Vũ Nguyễn Vân Anh 10/01/2011 x
3 8A2 Phạm Nguyễn Việt Anh 22/02/2011
4 8A2 Nguyễn Duy Anh Bảo 27/07/2011
5 8A2 Khuất Nguyễn Gia Bảo 31/12/2011
6 8A2 Hồ Thị Khánh Băng 03/09/2011 x
7 8A2 Đặng Trấn Bình 20/08/2011
8 8A2 Đỗ Ngọc Bảo Châu 07/09/2011 x
9 8A2 Trần Đoàn Khánh Chi 29/05/2011 x
10 8A2 Đặng Thị Ngọc Duyên 26/11/2011 x
11 8A2 Phạm Trung Hải 06/04/2011
12 8A2 Nguyễn Tuấn Hải 19/12/2011
13 8A2 Dương Ngọc Hân 12/02/2011 x
14 8A2 Nguyễn Ngọc Hân 03/05/2011 x
15 8A2 Trần Ngọc Hân 11/11/2011 x
16 8A2 Huỳnh Hàn Gia Huy 26/03/2011
17 8A2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/10/2011 x
18 8A2 Nguyễn Thanh Khang 27/11/2011
19 8A2 Lê Trung Kiên 22/08/2011
20 8A2 Phạm Kỳ Nam 16/02/2011
21 8A2 Nguyễn Trọng Nghĩa 21/05/2011
22 8A2 Trần Khôi Nguyên 15/10/2011
23 8A2 Nguyễn Thảo Nguyên 16/11/2011 x
24 8A2 Đặng Thừa Nhân 06/03/2011
25 8A2 Nguyễn Tiến Phát 19/04/2011
26 8A2 Nguyễn Thảo Phương 11/11/2011 x chuyển đến
27 8A2 Nguyễn Trịnh Phú Quý 30/05/2011
28 8A2 Nguyễn Phương Như Quỳnh 16/12/2011 x
29 8A2 Trần Nguyễn Minh Thành 06/04/2011
30 8A2 Nguyễn Lê Phương Thảo 16/10/2011 x
31 8A2 Đới Lương Phương Thảo 31/07/2011 x
32 8A2 Trần Hạo Thiên 01/02/2011
33 8A2 Hồ Chí Thiện 15/09/2011
34 8A2 Trần Anh Thư 24/10/2011 x
35 8A2 Nguyễn Đoàn Thùy Trang 28/10/2011 x
36 8A2 Nguyễn Bảo Trâm 16/01/2011 x
37 8A2 Nguyễn Thị Bích Trâm 16/11/2011 x
38 8A2 Phạm Đức Trung 05/09/2011
39 8A2 Trịnh Ngọc Phương Vy 22/10/2011 x
40 8A2 Trần Thảo Vy 02/03/2011 x
41 8A2 Huỳnh Vương Nhật Vy 28/06/2011 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 24@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A3, GVCN: VŨ THỊ THẮM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A3 Hồng Hoài An 01/01/2011 x
2 8A3 Nguyễn Việt Anh 09/02/2011
3 8A3 Nguyễn Quang Quốc Ân 23/05/2011
4 8A3 Phan Thanh Bình 13/10/2011
5 8A3 Ngô Bảo Châu 18/05/2011 x
6 8A3 Lê Thành Công 30/12/2011
7 8A3 Lê Thành Danh 30/12/2011
8 8A3 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan 07/09/2011 x
9 8A3 Phan Thị Bảo Hà 24/06/2011 x
10 8A3 Trần Nguyễn Ngọc Hân 01/11/2011 x
11 8A3 Nguyễn Quốc Huy 21/11/2011
12 8A3 Chu Văn Tuấn Hưng 15/10/2011
13 8A3 Nguyễn Phúc An Khang 16/11/2011
14 8A3 Đỗ Phương Khanh 20/07/2011
15 8A3 Vi Võ Thư Kỳ 23/10/2011 x
16 8A3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 13/06/2011 x
17 8A3 Nguyễn Trần Phương Linh 05/09/2011 x
18 8A3 Nguyễn Hữu Luân 03/11/2011
19 8A3 Nguyễn Võ Ngọc Mai 06/01/2011 x
20 8A3 Hoàng Gia Minh 17/11/2011
21 8A3 Đinh Nguyễn Nhật Minh 02/12/2011
22 8A3 Nguyễn Thanh Hà My 19/03/2011 x
23 8A3 Nguyễn Đình Hiếu Nghĩa 06/10/2011
24 8A3 Đặng Bảo Nguyên 05/08/2011
25 8A3 Trần Lê Hữu Phước 02/02/2011
26 8A3 Trần Ngọc Thúy Quỳnh 18/12/2011 x
27 8A3 Trần Nguyễn Như Quỳnh 06/05/2011 x
28 8A3 Lê Huỳnh Quốc Sử 10/12/2011
29 8A3 Lý Ngọc Thanh 09/12/2011 x
30 8A3 Trần Phúc Thịnh 04/12/2011
31 8A3 Nguyễn Hữu Thông 05/09/2009
32 8A3 Trần Hoàng Thanh Thùy 3/8/2011 x
33 8A3 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/2011 x
34 8A3 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 20/03/2011 x
35 8A3 Đặng Nguyễn Ngọc Trâm 16/11/2011 x
36 8A3 Vũ Quang Trung 14/11/2011
37 8A3 Đặng Quang Trung 28/10/2011 chuyển đến
38 8A3 Lê Anh Tuấn 17/12/2011
39 8A3 Thạch Thanh Tùng 17/10/2011
40 8A3 Lê Phan Cát Tường 19/12/2011 x
41 8A3 Trần Thiên Uy 20/03/2011
42 8A3 Trần Ngọc Trúc Vy 05/09/2011 x
43 8A3 Nguyễn Thị Kim Phượng 17/11/2008 x hòa nhập - phổ cập
44 8A3 Nguyễn Phạm Anh Thư 24/09/2009 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 25@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A4, GVCN: NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A4 Nguyễn Trí An 12/08/2011
2 8A4 Nguyễn Thị Kim Anh 15/05/2011 x
3 8A4 Nguyễn Gia Ân 02/02/2010
4 8A4 Trương Gia Bảo 20/01/2011
5 8A4 Lê Hòa Bình 12/10/2011
6 8A4 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15/06/2011 x
7 8A4 Bùi Lê Hùng Hậu 29/10/2011
8 8A4 Nguyễn Văn Hiếu 11/01/2011
9 8A4 Giang Gia Huy 01/09/2011
10 8A4 Nguyễn Hưng 16/04/2011
11 8A4 Lê Trần Anh Khang 23/09/2011
12 8A4 Nguyễn Nam Khoa 30/08/2011
13 8A4 Nguyễn Thị Mai Lan 28/08/2011 x
14 8A4 Lý Phúc Thiên Long 08/03/2011
15 8A4 Vương Thanh Mai 21/12/2011 x
16 8A4 Nguyễn Đức Minh 12/11/2011
17 8A4 Trần Gia Minh 07/12/2011
18 8A4 Phạm Huỳnh Khánh My 29/01/2011 x
19 8A4 Nguyễn Lê Kim Ngân 26/09/2011 x
20 8A4 Nguyễn Nghĩa 20/07/2011
21 8A4 Nguyễn Như Ngọc 15/11/2011 x
22 8A4 Phạm Lê Bảo Nguyên 14/10/2011
23 8A4 Trần Thanh Nhã 05/07/2011 x
24 8A4 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân 19/09/2011
25 8A4 Nguyễn Vũ Huyền Nhi 19/12/2011 x
26 8A4 Thái Minh Nhựt 01/01/2010
27 8A4 Nguyễn Thế Phong 26/07/2011
28 8A4 Lê Minh Quân 18/11/2011
29 8A4 Đào Diễm Quỳnh 10/12/2011 x
30 8A4 Nguyễn Tất Thanh 21/01/2011
31 8A4 Trần Gia Thịnh 12/03/2011
32 8A4 Phạm Cao Tiến Thuận 16/11/2011
33 8A4 Nguyễn Diệp Minh Thư 01/01/2011 x
34 8A4 Trương Yến Trang 12/10/2011 x
35 8A4 Nguyễn Chí Tường 08/03/2011
36 8A4 Nguyễn Lê Chung Việt 12/09/2011 x
37 8A4 Trần Thị Kim Vui 13/06/2011 x
38 8A4 Bùi Thái Tường Vy 11/02/2011 x
39 8A4 Lê Như Ý 09/10/2011 x
40 8A4 Trương Tấn Tài 12/10/2010 phổ cập
41 8A4 Lê Khắc Tân 22/05/2011 chuyển đến
42 8A4 Nguyễn Huỳnh Phương Trúc 09/11/2010 x phổ cập
43 8A4 Nguyễn Huỳnh Phương Trang 15/12/2011 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 26@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A5, GVCN: LÊ THỊ TÂM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A5 Lê Tấn An 27/08/2011
2 8A5 Huỳnh Phúc Anh 15/06/2011
3 8A5 Lô Trần Kim Anh 21/07/2011 x
4 8A5 Bùi Thái Bảo 17/10/2011
5 8A5 Lưu Thị Ngọc Dung 04/01/2011 x
6 8A5 Tống Thùy Dương 01/11/2011 x
7 8A5 Phan Thành Đạt 24/10/2011
8 8A5 Bùi Doãn Hải Đăng 04/12/2011
9 8A5 Lê Phú Hào 10/03/2011
10 8A5 Hoàng Gia Hân 03/12/2011 x
11 8A5 Lâm Trần Gia Hân 01/05/2011 x
12 8A5 Lê Hiếu Huân 27/07/2011
13 8A5 Nguyễn Hoàng Gia Khang 27/05/2011
14 8A5 Nguyễn Hoàng Nguyên Khang 10/06/2011
15 8A5 Dương Ngọc Phương Khánh 19/12/2011 x
16 8A5 Châu Ngọc Phương Linh 30/08/2011 x
17 8A5 Lê Cao Anh Minh 21/01/2011
18 8A5 Nguyễn Vũ Phương Minh 25/12/2010 x
19 8A5 Vương Nguyễn Bình Minh 19/11/2011
20 8A5 Nguyễn Thanh Chúc My 20/04/2011 x
21 8A5 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 13/02/2011
22 8A5 Phạm Thảo Thiên Ngân 26/10/2011 x
23 8A5 Dương Hiếu Nghĩa 02/12/2011
24 8A5 Lại Hoàng Nguyên 06/07/2011
25 8A5 Võ Trọng Nhân 23/08/2011
26 8A5 Phan Thanh Nhi 28/02/2011 x
27 8A5 Ngô Trần Quỳnh Như 07/05/2011 x
28 8A5 Phạm Tấn Phát 25/03/2011
29 8A5 Lê Nguyễn Hoàng Phong 22/10/2011
30 8A5 Nguyễn Hữu Lộc Phúc 22/03/2011
31 8A5 Nguyễn Bùi Thanh Phương 19/12/2011 x
32 8A5 Vũ Đức Quân 23/12/2011
33 8A5 Trần Nguyễn Như Quỳnh 06/03/2011 x
34 8A5 Nguyễn Huỳnh Hữu Sang 24/01/2011
35 8A5 Lê Hoàng Chánh Tâm 18/03/2011
36 8A5 Giang Hải Thiên 15/02/2011
37 8A5 Đào Thị Minh Tiên 03/12/2011 x
38 8A5 Trần Huỳnh Minh Trang 24/11/2011 x
39 8A5 Nguyễn Quang Trí 24/03/2011
40 8A5 Nguyễn Ngọc Hương Trinh 08/04/2011 x
41 8A5 Cao Thanh Trúc 04/01/2011 x
42 8A5 Võ Thành Trung 13/01/2011
43 8A5 Trần Văn Thế Vinh 06/03/2011
44 8A5 Lại Thị Mai Lan 05/05/2010 x phổ cập
45 8A5 Nguyễn Thùy Lâm 25/03/2009 x phổ cập
46 8A5 Nguyễn Trọng Huy 17/11/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 27@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A6, GVCN: BÙI THỊ LUẬN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A6 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 28/10/2011 x
2 8A6 Nguyễn Tuấn Anh 25/09/2011
3 8A6 Bùi Văn Tuấn Anh 11/01/2011
4 8A6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/09/2011
5 8A6 Nguyễn Trần Ngọc Diệp 04/03/2011 x
6 8A6 Nguyễn Hoàng Thái Duy 15/11/2011
7 8A6 Nguyễn Hà Ngọc Duyên 01/06/2011 x
8 8A6 Giang Nguyễn Quý Dương 22/11/2011
9 8A6 Trương Thị Thùy Dương 28/06/2011 x
10 8A6 Nguyễn Hoàng Hải 30/05/2010
11 8A6 Huỳnh Gia Hân 05/07/2011 x
12 8A6 Lê Nhất Huy 17/10/2011
13 8A6 Nguyễn Đồng Duy Khang 09/10/2011
14 8A6 Lê Quỳnh Linh 22/08/2011 x
15 8A6 Bùi Thị Phương Linh 18/07/2011 x
16 8A6 Mai Thị Thùy Linh 17/10/2011 x
17 8A6 Lê Nguyễn Hoàng Long 15/06/2011
18 8A6 Phan Nguyễn Hoàng Mai 13/03/2011 x
19 8A6 Nguyễn Đức Minh 28/10/2010
20 8A6 Tôn Thất Nhật Minh 27/06/2011
21 8A6 Lê Trọng Phúc Minh 25/03/2011
22 8A6 Nguyễn Ngọc Bảo My 03/05/2011 x
23 8A6 Nguyễn Hải Nghi 16/01/2011 x
24 8A6 Giang Bảo Ngọc 24/11/2011 x
25 8A6 Trần Phước Nguyên 28/10/2011
26 8A6 Nguyễn Phúc Thiện Nhân 16/07/2011
27 8A6 Hồ Nguyễn Minh Nhật 07/08/2011
28 8A6 Trần Lê Yến Nhi 15/03/2011 x
29 8A6 Tạ Quỳnh Như 22/06/2011 x
30 8A6 Huỳnh Tấn Phát 19/09/2010
31 8A6 Lý Thuận Phát 14/8/2011
32 8A6 Lương Văn Phát 23/09/2011
33 8A6 Nguyễn Nhật Phong 30/01/2011
34 8A6 Trần Phú 16/06/2011
35 8A6 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 09/06/2011 x
36 8A6 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 11/11/2011 x
37 8A6 Đặng Châu Phúc Thịnh 16/05/2011
38 8A6 Nguyễn Thụy Kim Thư 20/12/2011 x
39 8A6 Nguyễn Ngọc Phương Thy 22/12/2011 x
40 8A6 Vòng Thị Mỹ Trang 19/09/2011 x
41 8A6 Nguyễn Lương Bảo Trâm 29/03/2011 x
42 8A6 Nguyễn Hồng Bảo Trân 16/02/2011 x
43 8A6 Nguyễn Huỳnh Trúc Vy 28/08/2011 x
44 8A6 Võ Như Ý 12/05/2011 x
45 8A6 Lê Quốc Huy 29/10/2010 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 28@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A7, GVCN: VÕ THỊ THI

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A7 Nguyễn Thị Triều An 05/10/2011 x
2 8A7 Nguyễn Quốc Anh 14/12/2011
3 8A7 Lâm Gia Bảo 07/11/2011
4 8A7 Hồ Quốc Bình 18/12/2011
5 8A7 Nguyễn Đức Cường 05/04/2011
6 8A7 Nguyễn Tô Ngọc Phương Dung 21/03/2011 x
7 8A7 Nguyễn Văn Đại 06/04/2011
8 8A7 Phạm Minh Đức 29/08/2011
9 8A7 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/09/2011 x
10 8A7 Trần Thái Phúc Hậu 29/12/2011
11 8A7 Trần Thanh Hiền 25/10/2011
12 8A7 Nguyễn Quốc Huy 01/12/2011
13 8A7 Lê Thanh Hưng 05/07/2011
14 8A7 Lê Minh Khang 26/09/2011
15 8A7 Nguyễn Ngọc Vy Khánh 16/12/2011 x
16 8A7 Trần Đăng Khoa 13/12/2011
17 8A7 Nguyễn Trương Bảo Linh 12/12/2011 x
18 8A7 Phạm Minh Lộc 29/08/2011
19 8A7 Trần Anh Minh 02/09/2011
20 8A7 Phạm Cao Minh 21/03/2011
21 8A7 Lê Thảo My 07/09/2011 x
22 8A7 Hoàng Kim Ngân 18/03/2011 x
23 8A7 Đỗ Hồng Ngọc 21/09/2011 x
24 8A7 Nguyễn Hoàng Trúc Nguyên 17/08/2011 x
25 8A7 Đặng Thị Cẩm Nhi 13/10/2011 x
26 8A7 Đoàn Thị Yến Nhi 02/01/2011 x
27 8A7 Lê Tố Nhi 05/09/2010 x
28 8A7 Lê Tuyết Nhung 22/05/2011 x
29 8A7 Vy Xuân Như 13/04/2011 x
30 8A7 Lê Thanh Phát 05/07/2011
31 8A7 Lê Nguyễn Gia Phong 19/01/2011
32 8A7 Trương Thế Phương 14/08/2011
33 8A7 Nguyễn Hồng Phượng 17/11/2011 x
34 8A7 Nguyễn Phan Tài Quý 21/06/2011
35 8A7 Lê Ngọc Thảo Quyên 01/11/2011 x
36 8A7 Trần Nhã Như Quỳnh 06/02/2011 x
37 8A7 Tất Thanh Tài 02/02/2011
38 8A7 Đặng Ngọc Thanh Thảo 31/05/2011 x
39 8A7 Mai Thị Thùy Trang 30/11/2011 x
40 8A7 Nguyễn Thị Bảo Trâm 08/11/2011 x
41 8A7 Nguyễn Minh Trung 09/03/2011
42 8A7 Nguyễn Minh Tuấn 16/05/2011
43 8A7 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 10/08/2011 x chuyển đến 
44 8A7 Đặng Ngọc Phương Vy 02/02/2011 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 29@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A8, GVCN: TRẦN VIỆT NHI

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A8 Nguyễn Nhật Ái 15/02/2011 x
2 8A8 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 05/05/2011 x
3 8A8 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 21/03/2011 x
4 8A8 Nguyễn Gia Bảo 01/04/2011
5 8A8 Trần Hải Đăng 29/10/2011
6 8A8 Quách Tấn Đức 09/02/2011
7 8A8 Phạm Thị Thúy Hằng 15/09/2011 x
8 8A8 Quách Khả Hân 14/09/2011 x
9 8A8 Dương Gia Huy 29/08/2011
10 8A8 Huỳnh Thị Thanh Huyền 05/06/2011 x
11 8A8 Phạm Gia Hưng 15/10/2011
12 8A8 Nguyễn Phúc Khang 07/08/2011
13 8A8 Nguyễn Duy Khánh 26/03/2011
14 8A8 Phạm Đăng Khoa 19/06/2011
15 8A8 Nguyễn Anh Kiệt 28/07/2011
16 8A8 Nguyễn Hoàng Thế Kiệt 14/07/2009
17 8A8 Huỳnh Thị Tuyết Lam 03/09/2011 x
18 8A8 Hồ Hoàng Thiên Long 25/09/2011
19 8A8 Nguyễn Hoàng Lộc 09/01/2011
20 8A8 Nguyễn Thị Thiên Lý 05/08/2011 x
21 8A8 Nguyễn Hoàng Minh 13/05/2011
22 8A8 Phan Quốc Minh 03/02/2011
23 8A8 Đồng Huỳnh Hải My 25/04/2011 x
24 8A8 Nguyễn Đặng Quỳnh Ngân 06/06/2011 x
25 8A8 Nguyễn Thị Bảo Ngân 18/09/2011 x
26 8A8 Trần Hiếu Nghĩa 02/09/2011
27 8A8 Huỳnh Lê Bảo Nguyên 07/06/2011 x
28 8A8 Nguyễn Bùi Uyên Nhi 31/10/2011 x
29 8A8 Phạm Hoài Phong 16/06/2011
30 8A8 Lê Quang Phúc 17/05/2010
31 8A8 Lê Minh Quang 03/03/2011
32 8A8 Bùi Công Thanh 14/06/2011
33 8A8 Trương Minh Thành 03/10/2011
34 8A8 Đỗ Thị Thu Thảo 24/01/2011 x
35 8A8 Đinh Ngọc Thắng 07/05/2011
36 8A8 Nguyễn Quốc Thắng 01/05/2011
37 8A8 Giang Hạo Thiên 22/12/2011
38 8A8 Nguyễn Hữu Thịnh 17/01/2011
39 8A8 Nguyễn Huỳnh Phương Trang 21/12/2011 x
40 8A8 Trần Ngọc Bảo Trân 20/06/2011 x
41 8A8 Phạm Như Thiên Trúc 29/07/2011 x
42 8A8 Huỳnh Ngọc Như Ý 23/05/2011 x
43 8A8 Trần Võ Hoài Yên 22/01/2011 x
44 8A8 Nguyễn Gia Linh 27/10/2011 x phổ cập
45 8A8 Đào Thị Như Quỳnh 20/06/2011 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 30@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A9, GVCN: PHAN THỊ THÙY NHÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A9 Lê Ngọc Vân Anh 21/12/2011 x
2 8A9 Nguyễn Võ Ngọc Ánh 01/09/2011 x
3 8A9 Trần Quốc Bảo 17/06/2011
4 8A9 Nguyễn Kim Ngọc Bích 23/11/2011 x
5 8A9 Nguyễn Đức Du 30/04/2011
6 8A9 Mai Tiến Dũng 03/07/2011
7 8A9 Võ Dương Đinh Đan 12/02/2011 x
8 8A9 Mạc Nguyễn Gia Hân 19/05/2011
9 8A9 Đặng Minh Hiếu 14/01/2011
10 8A9 Nguyễn Phạm Thế Hoàng 14/11/2011
11 8A9 Nguyễn Trần Hoàng Phi Hổ 06/04/2011
12 8A9 Chu Minh Khang 25/12/2011
13 8A9 Lê Huy Khánh 24/02/2011
14 8A9 Nguyễn Huỳnh Minh Khoa 25/07/2011
15 8A9 Phạm Hoàng Khôi 14/06/2011
16 8A9 Phạm Ngọc Thùy Linh 16/09/2011 x
17 8A9 Hoàng Phương Linh 22/09/2011 x
18 8A9 Vũ Ngọc Khánh Ly 28/09/2011 x
19 8A9 Phạm Triệu Minh 11/05/2011
20 8A9 Võ Hoàng Nam 07/10/2011
21 8A9 Trịnh Thảo Nghi 09/10/2011 x
22 8A9 Lê Bảo Ngọc 12/10/2011 x
23 8A9 Nguyễn Thái Khôi Nguyên 27/08/2011
24 8A9 Nguyễn Ngọc Nhân 30/07/2011
25 8A9 Lê Thị Yến Nhi 23/08/2011 x
26 8A9 Nguyễn Hoàng Oanh 05/05/2011 x
27 8A9 Trần Thiên Phú 30/03/2011
28 8A9 Văn Nhật Phúc 29/08/2011
29 8A9 Lê Mai Lan Phương 27/12/2011 x
30 8A9 Lê Quách Bảo Qúi 22/12/2011
31 8A9 Trịnh Diễm Quỳnh 10/03/2011 x
32 8A9 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 23/09/2011 x
33 8A9 Lê Phước Sang 11/10/2011
34 8A9 Jampakhan Nhật Tân 17/04/2011
35 8A9 Nguyễn Thị Phương Thanh 21/01/2011 x
36 8A9 Nguyễn Hoàng Song Thư 27/09/2011 x
37 8A9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/07/2011 x
38 8A9 Ngô Nhật Trí 30/04/2011
39 8A9 Phan Võ Yến Trinh 02/05/2011 x
40 8A9 Nguyễn Danh Tùng 05/03/2011
41 8A9 Cao Ngọc Triều Vy 13/01/2011 x
42 8A9 Phạm Thị Như Ý 25/07/2011 x
43 8A9 Đặng Thị Giáng My 04/03/2010 x phổ cập
44 8A9 Lê Quang Minh 09/02/2009 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 31@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A10, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 8A10 Nguyễn Trần Thành An 21/11/2011
2 8A10 Nguyễn Hồng Anh 08/09/2011 x
3 8A10 Cao Ngọc Ánh 19/10/2011 x
4 8A10 Trần Hoàng Bách 23/08/2011
5 8A10 Phan Gia Bảo 14/08/2011
6 8A10 Cao Lê Hoài Bảo 29/10/2010
7 8A10 Nguyễn An Bình 18/07/2011 x
8 8A10 Trần Thị Diễm 18/04/2011 x
9 8A10 Huỳnh Thế Đan 07/02/2011
10 8A10 Phạm Tiến Đạt 07/08/2011
11 8A10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/08/2011 x
12 8A10 Nguyễn Quốc Hưng 15/11/2011
13 8A10 Phạm Quốc Hưng 06/08/2011
14 8A10 Nguyễn Nhàn Minh Khang 08/03/2011
15 8A10 Phạm Huỳnh Anh Kim 27/07/2011 x
16 8A10 Phạm Hoàng Long 06/04/2009 Mồ côi cha
17 8A10 Huỳnh Mai 27/05/2011 x
18 8A10 Trương Thị Trà My 22/08/2011 x
19 8A10 Quách Duy Nam 09/11/2011
20 8A10 Ngô Minh Nguyệt 13/03/2011 x
21 8A10 Cao Thị Thanh Nhàn 17/06/2011 x
22 8A10 Nguyễn Quốc Nhân 10/10/2011
23 8A10 Giang Minh Nhật 23/03/2011
24 8A10 Võ Ngọc Nhi 02/10/2011 x
25 8A10 Giang Tú Quỳnh 12/01/2011 x
26 8A10 Nguyễn Phước Sang 29/09/2011
27 8A10 Nguyễn Duy Sơn 26/10/2011
28 8A10 Trần Thái 15/10/2011
29 8A10 Nguyễn Thiên Thành 17/03/2011
30 8A10 Nguyễn Phương Thảo 04/11/2011 x
31 8A10 Nguyễn Ngọc Anh Thi 06/03/2011 x
32 8A10 Lê Ngọc Tiểu Thiên 10/03/2011 x
33 8A10 Huỳnh Đức Thịnh 30/06/2011
34 8A10 Nguyễn Huyền Thương 01/10/2011 x
35 8A10 Nguyễn Ngọc Hà Thy 19/08/2011 x
36 8A10 Nguyễn Hữu Đức Trí 26/08/2011
37 8A10 Trần Ngọc Trọng 16/10/2011
38 8A10 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 19/12/2011 x
39 8A10 Trần Minh Trường 03/11/2011
40 8A10 Võ Hoàng Tuấn 11/10/2011
41 8A10 Cù Phương Uyên 07/12/2011 x
42 8A10 Phạm Nguyễn Quốc Việt 02/07/2011
43 8A10 Nguyễn Ngọc Vy 10/04/2011 x
44 8A10 Lê Đặng Minh Huy 07/04/2011 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 32@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A1, GVCN: ĐÀO THỊ THU HIỀN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A1 Mai Hoàng Phúc An 14/04/2010 x
2 9A1 Nguyễn Tuấn Anh 26/05/2010
3 9A1 Dương Gia Bảo 07/01/2010
4 9A1 Hoàng Tiến Dũng 21/07/2010
5 9A1 Phạm Quốc Duy 30/10/2010
6 9A1 Nguyễn Anh Đức 09/05/2010
7 9A1 Phạm Nguyễn Thái Hà 13/05/2010 x
8 9A1 Trần Ngọc Thanh Hà 04/05/2010 x
9 9A1 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 07/07/2010 x
10 9A1 Thái Huỳnh Gia Hân 23/07/2010 x
11 9A1 Phạm Gia Huy 07/05/2010
12 9A1 Trần Gia Huy 09/01/2010
13 9A1 Nguyễn Tuấn Khang 31/08/2010
14 9A1 Trần Ngọc Minh Khanh 08/05/2010
15 9A1 Ngô Đa Mỹ Khánh 30/12/2010 x
16 9A1 Phạm Gia Khánh 22/12/2010
17 9A1 Nguyễn Tuấn Kiệt 31/08/2010
18 9A1 Nguyễn Bảo Lâm 21/06/2010
19 9A1 Tưởng Tuyết Lâm 03/09/2010 x
20 9A1 Đào Khánh Linh 30/05/2010 x
21 9A1 Ngô Thị Cẩm Ly 29/05/2010 x
22 9A1 Nguyễn Thanh Tiến Minh 21/12/2010
23 9A1 Nguyễn Ngọc Thảo My 26/02/2010 x
24 9A1 Nguyễn Thành Nhân 11/02/2010
25 9A1 Lê Minh Nhật 31/03/2010
26 9A1 Hoàng Ngọc Thảo Nhi 01/04/2010 x
27 9A1 Bùi Ngọc Như 20/09/2010 x
28 9A1 Đỗ Thành Phát 19/03/2010
29 9A1 Vũ Hoàng Minh Phát 23/09/2010
30 9A1 Mai Anh Quân 15/05/2010
31 9A1 Nguyễn Thanh Sang 05/04/2010
32 9A1 Danh Ngọc Thảo 13/02/2010 x
33 9A1 Nguyễn Thị Diệu Thảo 12/02/2010 x
34 9A1 Nguyễn Hoàng Anh Thy 21/08/2010 x
35 9A1 Đặng Ngọc Bảo Trâm 05/06/2010 x
36 9A1 Phan Trí Trọng 30/08/2010
37 9A1 Đoàn Tuấn Duy Trường 24/11/2010
38 9A1 Nguyễn Ngọc Khải Vy 29/11/2010 x
39 9A1 Hồ Lộc Như Ý 19/03/2010 x
40 9A1 Võ Hoàng Yến 02/06/2010 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 33@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A2, GVCN: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A2 Nguyễn Duy Anh 10/01/2010
2 9A2 Nguyễn Hoài Anh 21/10/2010 x
3 9A2 Nguyễn Huỳnh Đức Anh 10/09/2010
4 9A2 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 06/03/2010 x
5 9A2 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/06/2010
6 9A2 Hoàng Ngọc Minh Châu 11/01/2010 x
7 9A2 Nguyễn Thị Kiều Châu 06/03/2010 x
8 9A2 Nguyễn Trần Thành Danh 27/10/2010
9 9A2 Phạm Trần Huyền Diệu 30/07/2010 x
10 9A2 Bùi Thị Mỹ Duyên 19/04/2010 x
11 9A2 Đàm Khánh Hà 01/07/2010 x
12 9A2 Nguyễn Ngọc Hạnh 02/08/2010 ba mẹ li hôn
13 9A2 Nguyễn Ngọc Hân 29/09/2010 x
14 9A2 Phan Cao Tuấn Hùng 27/01/2010
15 9A2 Khuất Nguyễn Gia Huy 09/09/2010
16 9A2 Nguyễn Cảnh Hưng 26/09/2010
17 9A2 Võ Hoàng Kha 06/06/2010
18 9A2 Hà Ngọc Đăng Khoa 18/05/2010
19 9A2 Nguyễn Trần Đăng Khoa 19/03/2010
20 9A2 Trần Hoàng Khôi 11/12/2010
21 9A2 Đỗ Thị Ngọc Lam 12/01/2010 x ba mẹ

 li hôn

22 9A2 Trần Thanh Lâm 07/12/2010  
23 9A2 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/09/2010 x  
24 9A2 Trương Nhật Long 29/04/2010  
25 9A2 Đặng Thành Nam 29/07/2010  
26 9A2 Hoàng Anh Khánh Ngọc 19/10/2010 x  
27 9A2 Quang Hoàng Như Ngọc 04/05/2010 x  
28 9A2 Trần Ngô Bảo Ngọc 29/04/2010 x  
29 9A2 Vũ Hải Ninh 30/04/2010 ba mẹ

 li hôn

30 9A2 Phan Thế Phong 07/04/2010 ba mất
31 9A2 Nguyễn Vũ Thu Phương 04/02/2010 x  
32 9A2 Trương Nhã Quyên 16/03/2010 x  
33 9A2 Nguyễn Đình Nhật Thanh 18/10/2010  
34 9A2 Phạm Ngọc Gia Thiện 09/07/2010  
35 9A2 Phạm Nguyễn Nhật Thiện 22/03/2010  
36 9A2 Hồ Hoàng Trúc 23/07/2010 x  
37 9A2 Huỳnh Thanh Trúc 08/04/2010 x  
38 9A2 Lim Bao Yu 13/01/2010 x  
39 9A2 Trần Gia Hân 27/08/2009 x phổ cập
40 9A2 Nguyễn Trí Hiếu 08/06/2009 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 34@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A3, GVCN: NGUYỄN THỊ NHUNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A3 Bùi Văn An 01/02/2010
2 9A3 Nguyễn Đình Thiên An 08/02/2010
3 9A3 Nguyễn Lê Xuân An 24/12/2010 x
4 9A3 Võ Triệu An 10/08/2010
5 9A3 Bùi Trần Hồng Anh 12/11/2010 x
6 9A3 Phan Ngọc Trâm Anh 15/02/2010
7 9A3 Ngô Hồ Gia Bảo 12/09/2010
8 9A3 Trương Ngọc Diệp 22/02/2010 x
9 9A3 Huỳnh Thành Đạt 16/06/2010
10 9A3 Nguyễn Tiến Đạt 15/04/2010 Khó khăn
11 9A3 Nguyễn Anh Hào 09/11/2010
12 9A3 Lữ Minh Hiếu 05/07/2010
13 9A3 Nguyễn Hoàng 10/09/2010
14 9A3 Lê Quốc Huy 01/07/2010
15 9A3 Lê Thanh Hương 01/07/2010 x
16 9A3 Phạm Duy Khang 09/02/2010
17 9A3 Nguyễn Phạm Anh Khoa 04/03/2010
18 9A3 Ngô Quốc Kiệt 04/11/2010
19 9A3 Nguyễn Hoàng Phương Linh 22/08/2010 x
20 9A3 Nguyễn Tống Khánh Linh 08/09/2010 x
21 9A3 Phạm Ngọc Linh 25/11/2010 x
22 9A3 Trần Hải Kim Ngân 14/07/2010 x
23 9A3 Trần Gia Nghi 29/11/2010 x
24 9A3 Phạm Công Nguyên 08/08/2010
25 9A3 Nguyễn Thị Ái Như 23/06/2010 x
26 9A3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/03/2010 x
27 9A3 Dương Tấn Phát 09/02/2010
28 9A3 Nguyễn Lê Thuận Phát 02/10/2010
29 9A3 Nguyễn Duy Phong 14/11/2010
30 9A3 Lê Văn Phúc 10/04/2010
31 9A3 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 18/05/2010
32 9A3 Nguyễn Văn Phúc 22/09/2010
33 9A3 Bùi Anh Quân 26/11/2010
34 9A3 Nguyễn Đắc Tài 17/05/2010
35 9A3 Bùi Thị Thanh Tâm 11/02/2010 x Khó khăn
36 9A3 Nguyễn Trương Minh Tâm 08/11/2010 x
37 9A3 Bùi Ngọc Bảo Thi 03/03/2010 x
38 9A3 Bùi Đức Thịnh 26/12/2010
39 9A3 Trần Thị Anh Thư 29/05/2010 x
40 9A3 Lê Thị Thuỳ Trang 28/09/2010 x
41 9A3 Trần Nguyễn Vy Uyên 20/06/2010 x
42 9A3 Lê Ngọc Khánh Vy 18/11/2010 x Cận nghèo

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 35@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A4, GVCN: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A4 Nguyễn Bảo An 06/9/2010
2 9A4 Vũ Ngọc Trâm Anh 07/04/2010 x
3 9A4 Huỳnh Nhật Anh 23/07/2010
4 9A4 Hồ Thị Quỳnh Anh 23/01/2010 x
5 9A4 Trần Thiệu Anh 06/09/2010
6 9A4 Nguyễn Kim Dung 06/11/2010 x Cận nghèo
7 9A4 Trần Nguyễn Bảo Duy 05/07/2010 Cận nghèo
8 9A4 Tạ Nguyễn Ngọc Duyên 10/11/2010 x
9 9A4 Nguyễn Thành Đạt 12/08/2010
10 9A4 Nguyễn Phước Đức 06/07/2010
11 9A4 Nguyễn Trọng Đức 08/05/2010
12 9A4 Trần Nguyễn Thanh Hiền 05/12/2010
13 9A4 Phạm Đình Hoàng 11/08/2010
14 9A4 Nguyễn Huy Hoàng 21/03/2010
15 9A4 Trần Gia Huy 01/06/2010
16 9A4 Nguyễn Lâm Anh Huy 10/10/2010 Cận nghèo
17 9A4 Trần Hoàng Khang 06/01/2010
18 9A4 Võ Minh Khiêm 12/02/2010 Hộ nghèo
19 9A4 Phùng Duy Khoa 06/06/2010
20 9A4 Phan Đức Lộc 01/01/2010
21 9A4 Lý Thị Trúc Mai 17/06/2010 x
22 9A4 Lê Phúc Minh 21/06/2010 x
23 9A4 Giang Thụy Ngọc Minh 05/04/2010 x
24 9A4 Lê Danh Bảo Nam 21/09/2010
25 9A4 Phạm Hoàng Bảo Ngọc 29/10/2010 x
26 9A4 Nguyễn Trần Trí Nguyễn 24/05/2010
27 9A4 Bùi Thị Tuyết Nhung 27/11/2010 x
28 9A4 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 02/08/2010
29 9A4 Trần Như Duy Phương 20/08/2010
30 9A4 Đỗ Minh Sang 13/04/2010
31 9A4 Đào Nhật Tân 18/01/2010
32 9A4 Lê Huỳnh Thạch Thảo 11/07/2010 x
33 9A4 Lê Thị Mộng Thư 27/11/2009 x Mồ côi mẹ
34 9A4 Phạm Ngọc Tú 25/08/2010
35 9A4 Ngô Hoài Anh Tuấn 18/03/2010
36 9A4 Võ Huỳnh Thanh Tuyền 19/03/2010 x
37 9A4 Nguyễn Hoàng Việt 30/08/2010
38 9A4 Nguyễn Xuân Vũ 07/03/2010
39 9A4 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 04/12/2010 x Cận nghèo
40 9A4 Võ Lê Ngọc Hân 05/03/2009 x phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 36@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A5, GVCN: NGUYỄN THỊ BẠCH NGỌC TUYỀN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A5 Nguyễn Bảo Anh 09/10/2010
2 9A5 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 04/08/2008
3 9A5 Trần Lan Anh 22/01/2010 x
4 9A5 Trần Mai Anh 27/08/2010 x
5 9A5 Đinh Việt Anh 14/09/2010
6 9A5 Trần Đặng Gia Bảo 21/10/2010
7 9A5 Trần Kim Chi 11/07/2010 x
8 9A5 Thái Nguyễn Linh Chi 09/07/2010 x
9 9A5 Nguyễn Bá Dũng 31/03/2010
10 9A5 Bùi Trí Dũng 11/04/2010
11 9A5 Nguyễn Tuấn Dũng 02/10/2010
12 9A5 Trương Kim Dzung 14/02/2010 x
13 9A5 Trương Minh Đạt 26/01/2010
14 9A5 Hoàng Anh Hào 07/12/2010
15 9A5 Nguyễn Đào Ngọc Hân 23/06/2010 x
16 9A5 Hồ Gia Huy 31/07/2010
17 9A5 Cao Hoàng Huy 29/01/2010
18 9A5 Lê Nguyễn Anh Huy 15/06/2010
19 9A5 Giang Thanh Huy 20/05/2010
20 9A5 Nguyễn Phước Hưng 18/06/2010
21 9A5 Đỗ Đăng Khoa 03/11/2010
22 9A5 Tô Nguyễn Đăng Khoa 14/06/2010
23 9A5 Phạm Thúy Kiều 11/07/2010 x
24 9A5 Hà Nguyễn Thảo Lam 22/02/2010 x
25 9A5 Võ Thành Long 01/08/2010
26 9A5 Nguyễn Hoàng Hải My 29/04/2010 x
27 9A5 Giang Minh Nhật 20/12/2010
28 9A5 Trần Nguyễn An Nhi 31/05/2010 x
29 9A5 Phạm Thái Phúc 19/02/2009
30 9A5 Nguyễn Thị Ngọc Phương 13/11/2010 x
31 9A5 Nguyễn Minh Quân 16/03/2010
32 9A5 Lê Minh Quí 08/03/2010
33 9A5 Nguyễn Ngọc Quý 17/03/2010 x
34 9A5 Trần Như Thảo 10/09/2010 x Mồ côi cha
35 9A5 Nguyễn Trọng Thảo 06/03/2010
36 9A5 Phạm Thiên Thiên 29/09/2010 x
37 9A5 Lê Ngọc Thiện 01/11/2010
38 9A5 Phạm Thanh Thúy 07/01/2010 x
39 9A5 Đinh Thị Tuyết Trinh 12/10/2010
40 9A5 Nguyễn Quang Tùng 07/07/2010
41 9A5 Mai Thị Ánh Tuyết 24/01/2010 x
42 9A5 Lê Quỳnh Thảo Vy 26/10/2010 x Hộ nghèo
43 9A5 Lâm Thanh Vy 14/10/2010 x

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 37@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A6, GVCN: LÂM THỊ NGỌC LINH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A6 Hồ Thụy Mỹ An 24/07/2010 x
2 9A6 Nguyễn Hoàng Anh 25/02/2010
3 9A6 Nguyễn Ngọc Lan Anh 27/01/2010 x
4 9A6 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 24/07/2010
5 9A6 Lê Trần Thiện Bảo 08/10/2009
6 9A6 Nguyễn Vương Bảo 01/06/2010
7 9A6 Bùi Đăng Dương 22/10/2010
8 9A6 Lê Thiên Định 02/03/2010
9 9A6 Lê Ngọc Giàu 26/10/2010 x
10 9A6 Trần Khánh Hà 30/12/2010 x
11 9A6 Đỗ Ngọc Gia Hân 18/09/2010 x
12 9A6 Lê Ngọc Bảo Hân 05/03/2010 x
13 9A6 Lê Hoàng Trung Hiếu 07/11/2010
14 9A6 Trần Nguyễn Quỳnh Hoa 04/01/2010 x
15 9A6 Đinh Hà Huy 17/10/2010
16 9A6 Nguyễn Đặng Minh Huy 14/01/2010
17 9A6 Nguyễn Thành Huy 15/10/2010
18 9A6 Lê Nguyễn Đăng Khôi 31/07/2010
19 9A6 Nguyễn Hoàng Vương Lâm 19/07/2010
20 9A6 Nguyễn Thanh Lâm 29/07/2010
21 9A6 Nguyễn Thanh Liêm 20/09/2010 Cận nghèo
22 9A6 Nguyễn Vũ Phương My 20/12/2010 x
23 9A6 Nguyễn Thị Nga 09/10/2010 x
24 9A6 Đặng Hoàng Khánh Ngọc 16/11/2010 x
25 9A6 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân 14/03/2010
26 9A6 Phạm Long Nhật 15/07/2010
27 9A6 Huỳnh Ngọc Như 23/02/2010 x
28 9A6 Đỗ Nguyễn Thanh Phong 11/05/2010
29 9A6 Hoàng Thanh Sơn 02/05/2010 Cận nghèo
30 9A6 Nguyễn Quốc Sum 05/02/2010
31 9A6 Võ Minh Thành 21/06/2010
32 9A6 Phan Ngọc Thảo 12/02/2010 x Cận nghèo
33 9A6 Đoàn Phú Thọ 03/03/2010
34 9A6 Huỳnh Thủy Tiên 12/11/2010 x
35 9A6 Phạm Thanh Trà 21/10/2010 x
36 9A6 Đặng Minh Triết 21/05/2010
37 9A6 Đỗ Thu Uyên 02/05/2010 x
38 9A6 Ngô Ngọc Thanh Vân 15/04/2010 x
39 9A6 Trần Thị Thảo Vy 03/03/2010 x
40 9A6 Mai Yến Ngọc 08/04/2009 x phổ cập
41 9A6 Ngô Thị Hồng Nhung 06/01/2010 x phổ cập
42 9A6 Nguyễn Thành Phát 10/08/2008 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 38@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A7, GVCN: PHẠM THỊ KIM OANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A7 Phạm Huỳnh Anh 28/01/2010 x
2 9A7 Nguyễn Gia Bảo 12/05/2010
3 9A7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 22/09/2010
4 9A7 Đào Ngọc Linh Chi 24/01/2010 x
5 9A7 Nguyễn Hoàng Duy 29/11/2010
6 9A7 Lê Tiến Đạt 26/11/2010
7 9A7 Trần Minh Đông 09/11/2009
8 9A7 Nguyễn Đông Hải 05/05/2010
9 9A7 Lê Bảo Hân 04/02/2010 x
10 9A7 Bùi Ngọc Gia Hân 25/07/2010 x
11 9A7 Nguyễn Ngọc Gia Hân 10/06/2010 x chuyển đến
12 9A7 Trần Khả Hân 13/09/2009 x Xin học lại
13 9A7 Đặng Phúc Hậu 01/06/2010
14 9A7 Lê Trọng Hoàng 03/12/2010
15 9A7 Lê Huỳnh Khắc 24/09/2010
16 9A7 Cao Anh Khoa 19/05/2010
17 9A7 Đoàn Tuấn Khoa 15/03/2010
18 9A7 Nguyễn Huỳnh Minh Khôi 27/04/2010
19 9A7 Nguyễn Ngọc Thuỳ Lâm 12/01/2010 x
20 9A7 Nguyễn Bình Minh 14/01/2010
21 9A7 Nguyễn Nhật Minh 27/05/2010
22 9A7 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01/05/2010 x
23 9A7 Nguyễn Thành Nhân 10/05/2010
24 9A7 Nguyễn Ngọc Mai Nhi 12/08/2010 x
25 9A7 Lê Ngọc Quỳnh Như 03/11/2010 x
26 9A7 Nguyễn Quỳnh Như 30/09/2010 x Mồ côi cha
27 9A7 Lê Hoàng Phát 20/02/2010
28 9A7 Lê Vĩnh Phúc 22/05/2010 chuyển đến
29 9A7 Nguyễn Thị Hoàng Phương 10/11/2010 x
30 9A7 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 16/04/2010 x
31 9A7 Đinh Gia Tiến 10/02/2010 Cận nghèo, mẹ bỏ đi
32 9A7 Võ Hữu Tới 26/04/2010
33 9A7 Phạm Thị Ngọc Trang 30/07/2010 x
34 9A7 Trần Lê Khánh Trường 28/05/2010
35 9A7 Nguyễn Hữu Hưng Thịnh 04/04/2010
36 9A7 Lưu Minh Phương Uyên 06/05/2010 x
37 9A7 Lê Ái Vi 23/10/2009 x
38 9A7 Nguyễn Ngọc Tường Vy 07/04/2010 x Không có cha

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 39@VietSchool



Phòng Giáo Dục- Đào Tạo TP Thủ Đức
Trường THCS Hưng Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A8, GVCN: NGUYỄN MINH HIẾU

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 9A8 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 12/12/2010 x
2 9A8 Trần Tuấn Anh 30/08/2010
3 9A8 Đàm Minh Châu 21/02/2010 x
4 9A8 Hà Minh Châu 06/10/2010
5 9A8 Trần Vũ Bảo Châu 23/11/2010 x
6 9A8 Lê Vũ Minh Chuyên 07/03/2010 x
7 9A8 Đỗ Nhật Duy 11/12/2010
8 9A8 Ôn Đại Dương 22/03/2010
9 9A8 Nguyễn Việt Đức 08/09/2010
10 9A8 Đỗ Gia Hiệp 20/07/2010 Cha mẹ ly hôn, sống với mẹ
11 9A8 Hồ Huy Hoàng 18/11/2010 Cha bỏ đi từ nhỏ; sống với mẹ
12 9A8 Phạm Châu Thanh Huệ 14/09/2010 x
13 9A8 Phan Quốc Hùng 23/12/2010
14 9A8 Nguyễn Tuấn Khải 21/03/2010
15 9A8 Nguyễn Huỳnh Phú Khánh 09/05/2010
16 9A8 Nguyễn Đăng Khôi 15/11/2010 Hộ nghèo; mẹ bỏ đi từ nhỏ; sống với ông bà và cha; nhà có 5 anh em đều còn nhỏ
17 9A8 Nguyễn Trương Đăng Khôi 08/12/2010
18 9A8 Đinh Phương Lam 16/05/2010 x
19 9A8 Diệp Anh Linh 24/08/2010
20 9A8 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/05/2010 x
21 9A8 Nguyễn Xuân Mai 10/10/2010 x Cha mẹ ly hôn, sống với mẹ
22 9A8 Nguyễn Hoàng Nam 03/09/2010 Hộ cận nghèo
23 9A8 Trần Ngọc Thùy Ngân 28/02/2010 x Cha mẹ ly hôn, sống với cha và cô
24 9A8 Võ Khánh Nghi 03/09/2010 x
25 9A8 Trần Nguyễn Khả Nhi 06/06/2010 x
26 9A8 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/04/2010 x
27 9A8 Trương Gia Phát 29/12/2010
28 9A8 Trần Hạo Phong 09/08/2010 Cha mẹ ly hôn, sống với ông bà
29 9A8 Nguyễn Ngọc Thảo Phượng 31/10/2010 x
30 9A8 Mai Như Quỳnh 17/06/2010 x
31 9A8 Phạm Y Quỳnh 13/07/2010 x
32 9A8 Diệp Lục Như Tâm 20/09/2010 x
33 9A8 Huỳnh Phúc Thịnh 07/04/2010 Cha mẹ ly hôn, sống với mẹ
34 9A8 Trương Gia Thuận 29/12/2010
35 9A8 Huỳnh Thị Ngọc Trân 20/09/2010 x Hộ cận nghèo
36 9A8 Lê Huỳnh Thanh Trúc 28/09/2010 x
37 9A8 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 16/11/2010 Hộ cận nghèo
38 9A8 Nguyễn Thanh Tùng 08/09/2010
39 9A8 Phạm Thị Thanh Tuyền 18/03/2010 x
40 9A8 Đặng Phương Vy 04/09/2010 x
41 9A8 Trần Nguyễn Thảo Vy 29/09/2010 x
42 9A8 Nguyễn Văn Hưng 01/12/2009 phổ cập

TP, Thủ Đức, ngày 28 tháng 08 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lương Văn Lâm

Trang 40@VietSchool


